
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC THỰC HIỆN MUA SẮM THUỐC THEO THỎA THUẬN KHUNG SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Gói 1: Thuốc Generic
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-TTYT ngày 31/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập) 

STT Mã phần
lô

Nhóm
thuốc

Tên
hoạt
chất

Tên thuốc
Nồng

độ, hàm
lượng

Dạng
bào chế

Đường
dùng

Quy
cách

đóng gói

GĐKLH
hoặc

GPNK

Nhà sản
xuất

Nước
sản
xuất

Tên nhà
thầu
trúng
thầu

Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá trúng

thầu (VNĐ) Thành tiền Ghi chú (quyết định áp
thầu, lần công bố)

1. Công Ty Cổ Phần  Dược Phẩm Tây Ninh 118,800,000

1 PP24004
37082 2 Valsarta

n

Valsartan
Stella 40

mg
40mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110107
923

Công ty
TNHH
Liên
Doanh

Stellaphar
m – Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Tây
Ninh

Viên 30000 3,960 118,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Một trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng) 
2. Công Ty Cổ Phần  Dược Phẩm Tv.Pharm 274,572,500

1 PP24004
37109 3 Ambrox

ol
Ambroxol
30mg 30mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên;
Hộp 10
vỉ x 10
viên

893100455
423

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm

TV.Phar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Viên 20000 1,200 24,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37153 3 Cefixim Orenko 200mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 2 vỉ
x 10 viên

893110072
824(VD-
23074-15)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

TV.Phar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Viên 20000 1,290 25,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37159 3 Cefpodo

xim
Ceforipin

200 200mg Viên nén
bao phim Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110366
224(VD-
20481-14)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

TV.Phar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Viên 5000 7,800 39,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37230 3 Metform

in Metformin 1000mg Viên bao
phim Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110443
424(VD-
31992-19)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

TV.Phar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Viên 100000 482 48,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37278 3 Trimetaz

idin
Vartel
20mg 20mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 2 vỉ
x 30 viên

893110073
324(VD-
25935-16)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

TV.Phar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Viên 30000 600 18,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
37337 4

Alpha
chymotr
ypsin

Alphachym
otrypsin 4200IU Viên nén Uống

Hộp 50
vỉ x 10
viên nén
(Ép vỉ
nhôm -
PVC)

893110074
200 (VD-
32047-19)

Công ty
cổ phần
dược

S.Pharm

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Viên 50000 108 5,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
37556 4 Cefalexi

n
Cefalexin
1000mg 1000mg Viên nén Uống

10 vỉ x
10 viên;
20 vỉ x
10 viên

VD-36026-
22

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

TV.Phar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Viên 40000 2,300 92,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38402 4 Povidon

iodin
Povidon
iodin 10%

10%;
20ml

Dung
dịch dùng
ngoài 

Dùng
ngoài

Chai
20ml

893100900
624(VD-
28005-17)

Công ty
cổ phần
dược

S.Pharm

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Chai 3000 4,250 12,750,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
38406 4 Povidon

iodin
Povidon
iodin 10%

10%;
90ml

Dung
dịch dùng
ngoài 

Dùng
ngoài

Chai
90ml

893100900
624(VD-
28005-17)

Công ty
cổ phần
dược

S.Pharm

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Chai 1000 9,370 9,370,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
38437 4

Proprano
lol

hydroclo
rid

Propranolol 40mg Viên nén Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110045
423(VD-
21392-14)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

TV.Phar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Tv.Pharm

Viên 100 525 52,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 10  mặt hàng (Hai trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng) 
3. Công Ty Cổ Phần Afp Gia Vũ 203,600,000

1 PP24004
36619 2 Ceftriax

on
Ceftriaxone

500 0,5g
Thuốc
bột pha
tiêm

Tiêm Hộp 10
lọ

VD-19011-
13

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm

Tenamyd

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Afp Gia

Vũ

Lọ 2000 19,000 38,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
38147 4

Methyl
predniso

lon

ID-
Arsolone 4 4mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-30387-
18

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Afp Gia

Vũ

Viên 120000 1,050 126,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38261 4 Nicardip

in
Itamecardi

25
2,5mg/m
l; 10ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
ống x
10ml;
Hộp 10
ống x
10ml

893110582
424

Công ty
TNHH
sản xuất
dược
phẩm
Medlac
Pharma
Italy

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Afp Gia

Vũ

Ống 20 180,000 3,600,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
38702 4 Vitamin

C
Vitcbebe

150 150mg Viên nén
bao phim Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-25329-
16

Công ty
cổ phần
Dược
trung
ương 3

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Afp Gia

Vũ

Viên 80000 450 36,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng (Hai trăm lẻ ba triệu sáu trăm nghìn đồng)
4. Công Ty Cổ Phần Azenca 473,100,000

1 PP24004
37233 3

Methyl
predniso

lon

Menison
4mg 4mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ
x 10

viên, hộp
10 vỉ x
10 viên

VD-23842-
15

Công ty
cổ phần
Pymephar

co

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Azenca

Viên 60000 840 50,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37291 4 Acetyl

leucin Zentanil 1g/10ml Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 1 lọ
x 10 ml;
Hộp 5 lọ
x 10 ml;
Hộp 10
lọ x 10ml

893110204
824 (VD-
28885-18)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

CPC1 Hà
Nội

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Azenca

Lọ 500 24,200 12,100,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37373 4

Amlodip
in (dưới
dạng

Amlodip
in

besilat);
Atorvast
atin
(dưới
dạng

Atorvast
atin calci
trihydrat

)

Zoamco-A 5mg +
10mg

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 02
vỉ x 10
viên

VD-36187-
22

Công ty
cổ phần
Pymephar

co

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Azenca

Viên 20000 2,790 55,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37494 4

Calci
carbonat

+
Vitamin

D3

Caldihasan 1250mg
+ 125IU Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên,

Hộp 5 vỉ
x 10
viên,

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-34896-
20

Công ty
TNHH
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Azenca

Viên 20000 840 16,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37729 4

Dobuta
min
(dưới
dạng
Dobuta
min

hydroclo
rid)

Dobutamin
- BFS

250mg/5
ml

Dung
dịch đậm
đặc tiêm
truyền

tĩnh mạch

Tiêm
truyền

Hộp 10
ống x

5ml; Hộp
20 ống x
5ml; Hộp
50 ống x
5ml

893110845
924 (VD-
26125-17)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

CPC1 Hà
Nội

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Azenca

Ống 100 55,000 5,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
36624 2

Cefuroxi
m (dưới
dạng

Cefuroxi
m axetil)

Negacef
500 500mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 2 vỉ
x 5 viên

VD-24966-
16

Công ty
cổ phần
Pymephar

co

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Azenca

Viên 50000 6,650 332,500,000

Quyết định số
266/QĐ-SYT
ngày 14 tháng
03 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 2

Cộng: 6 mặt hàng (Bốn trăm bảy mươi ba triệu một trăm nghìn đồng)
5. Công Ty Cổ Phần Đại An Phú 342,500,000

1 PP24004
35761 1 Amoxici

lin
Praverix
500mg 500mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 100
vỉ x 10
viên

594110403
723(VN-
20701-17)

Antibiotic
e S.A.

Romani
a

Công Ty
Cổ Phần
Đại An
Phú

Viên 50000 2,390 119,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36508 2

Amoxici
lin +
acid

clavulani
c

Biocemet
SC

500mg/62,
5mg

500mg +
62,5mg

Thuốc
bột pha
hỗn dịch
uống

Uống

Hộp 1 túi
nhôm x
12 gói
1,5g

VD-33451-
19

Chi nhánh
công ty
cổ phần
dược
phẩm

Imexphar
m Nhà
máy
kháng

sinh công
nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đại An
Phú

Gói 20000 10,300 206,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38544 4

Spiramy
cin +

metronid
azol

Flazenca
750.000/12

5

750.000
UI +
125mg

Thuốc
bột pha
hỗn dịch
uống

Uống Hộp 14
gói x 3g

893115051
923(VD-
23681-15)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung
Ương 2

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đại An
Phú

Gói 5000 3,400 17,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng (Ba trăm bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)
6. Công Ty Cổ Phần Dược - Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 424,320,000

1 PP24004
36406 1

Valsarta
n +

Hydrocl
orothiazi

d

Valsarfast
Plus 80
mg/12.5
mg film-
coated
tablets

80mg +
12,5mg

Viên nén
bao phim Uống

	Hộp 2 v
ỉ x 14 viê

n

383110120
424

KRKA,
D.D.,
Novo
Mesto

Sloveni
a

Công Ty
Cổ Phần
Dược -

Thiết Bị Y
Tế Đà
Nẵng

Viên 10000 8,967 89,670,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37433 4 Bacillus

subtilis Baci-subti 10^8
CFU

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

893400647
624 (QLSP-
840-15)

Công ty
Cổ phần
Vắc xin
và Sinh

phẩm Nha
Trang

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược -

Thiết Bị Y
Tế Đà
Nẵng

Viên 30000 3,000 90,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37841 4 Fluvastat

in Autifan 20 20mg 	Viên na
ng cứng Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

893110278
223 (VD-
27803-17)

Công ty
cổ phần
dược

phẩm An
Thiên

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược -

Thiết Bị Y
Tế Đà
Nẵng

Viên 50000 4,557 227,850,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
38506 4

Sắt
fumarat
+ acid
folic

Prodertonic 182mg +
0,5mg

	Viên na
ng cứng Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893100627
224 (VD-
32294-19)

Công ty
cổ phần
dược

Mediphar
co

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược -

Thiết Bị Y
Tế Đà
Nẵng

Viên 20000 840 16,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng  (Bốn trăm hai mươi bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)
7. Công Ty Cổ Phần Dược Đại Nam 131,435,000

1 PP24004
37144 3

Cefadro
xil (dưới
dạng

cefadrox
il

monohy
drat

compact
)

Fabadroxil
500 500mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110373
423 (SĐK
CŨ: VD-
29853-18)

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
Trung
ương I -
Pharbaco

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Đại
Nam

Viên 50000 2,530 126,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37929 4 Hydroco

rtison Gimtafort 10mg Viên nén Uống
Hộp 05
vỉ x 10
viên

893110243
724

Công ty
cổ phần
Dược
Enlie

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Đại
Nam

Viên 1000 4,935 4,935,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 2 mặt hàng (Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng)
8. Công Ty Cổ Phần Dược Danapha 252,482,000

1 PP24004
36963 2 Phenoba

rbital Garnotal 10 10 mg Viên nén Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-31519-
19(893112
467324)

Công ty
Cổ phần
Dược

Danapha

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Danapha 

Viên 100000 210 21,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37078 2 Natri

valproat Dalekine 200 mg

Viên nén
bao phim
tan trong
ruột

Uống Hộp 4 vỉ
x 10 viên

VD-32762-
19

(89311487
2324)

Công ty
Cổ phần
Dược

Danapha

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Danapha 

Viên 50000 1,995 99,750,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37192 3

Fexofen
adin

hydroclo
rid

Danapha-
Telfadin
180

180 mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 1 vỉ

x 10 viên
893100264

123

Công ty
Cổ phần
Dược

Danapha

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Danapha 

Viên 30000 4,200 126,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37640 4

Clorpro
mazin

hydroclo
rid

Aminazin
25mg 25mg

Viên nén
bao

đường
Uống

Hộp 1 lọ
x 500
viên

VD-28783-
18. Gia
hạn đến

31/12/2024
. Số QĐ
136/QĐ-
QLD

Công ty
Cổ phần
Dược

Danapha

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Danapha 

Viên 50000 97 4,850,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
38903 5

Natri
phenoba
rbital

Garnotal
Inj

200mg/2
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 20
ống x
2ml

VD-16785-
12. Gia
hạn đến

25/05/2027
. Số QĐ
279/QĐ-
QLD

Công ty
Cổ phần
Dược

Danapha

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Danapha 

Ống 100 8,820 882,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 5 mặt hàng (Hai trăm năm mươi hai triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng)
9. Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 1,644,290,000

1 PP24004
35796 1

Bisoprol
ol

fumarat

Bisoprolol
2,5mg 2,5mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 2 vỉ
x 15 viên

VN-21087-
18 Lek S.A Ba Lan

Công Ty
Cổ Phần
Dược Liệu
Trung
Ương 2

Viên 10000 684 6,840,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
35892 1

Dapaglif
lozin
(dưới
dạng

Dapaglif
lozin

propane
diol

monohy
drat)

Forxiga 10mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 2 vỉ

x 14 viên
VN3-37-

18

CSSX:
AstraZen

eca
Pharmace
uticals
LP;

CSĐG và
xuất

xưởng lô:
AstraZen
eca UK
Ltd

CSSX:
Mỹ,

CSĐG
và xuất
xưởng
lô: Anh

Công Ty
Cổ Phần
Dược Liệu
Trung
Ương 2

Viên 80000 19,000 1,520,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
35995 1

Mỗi túi
chứa:
Gelatin
khan
(dưới
dạng
gelatin
lỏng
biến
tính);
Natri
clorid;
Magnesi
clorid

hexahyd
rat; Kali
clorid;
Natri
lactat
(dưới
dạng
dung
dịch

natri (S)-
lactat)

Geloplasma

Mỗi túi
500ml
chứa:
Gelatin
khan
(dưới
dạng
gelatin
lỏng
biến
tính)
15g;
Natri
clorid
2,691g;
Magnesi
clorid

hexahyd
rat

0,1525g;
Kali
clorid

0,1865g;
Natri
lactat
(dưới
dạng
dung
dịch

natri (S)-
lactat)
1,68g

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền

Thùng 20
túi 500ml

VN-19838-
16

Fresenius
Kabi
France

Pháp

Công Ty
Cổ Phần
Dược Liệu
Trung
Ương 2

Túi 5 110,000 550,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36126 1

Metform
in

hydrochl
oride

Glucophag
e XR
500mg

500mg

Viên nén
phóng

thích kéo
dài

Uống Hộp 4 vỉ
x 15 viên

VN-22170-
19

Merck
Sante
s.a.s

Pháp

Công Ty
Cổ Phần
Dược Liệu
Trung
Ương 2

Viên 50000 2,338 116,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng (Một tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng)
10. Công Ty Cổ Phần Dược Nam Đồng 229,974,000

1 PP24004
35742 1

Ambrox
ol

hydrochl
orid

Drenoxol 30mg/10
ml Siro uống Uống Hộp 20

ống 10ml
VN-21986-

19

Laboratór
ios

Vitória,
S.A

Bồ Đào
Nha

Công Ty
Cổ Phần

Dược Nam
Đồng

Ống 10000 8,600 86,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
35975 1 Fluconaz

ole
Diflazon
150mg 150mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 1 vỉ
x 1 viên

VN-22563-
20

KRKA,
D.D.,
Novo
Mesto

Sloveni
a

Công Ty
Cổ Phần

Dược Nam
Đồng

Viên 2000 21,987 43,974,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36075 1 Lansopr

azol Scolanzo 15mg

Viên
nang bao
tan trong
ruột

Uống Hộp 4 vỉ
x 7 viên

VN-21360-
18

Laborator
ios

Liconsa,
S. A

Tây
Ban
Nha

Công Ty
Cổ Phần

Dược Nam
Đồng

Viên 20000 5,000 100,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng (Hai trăm hai mươi chín triệu chín trăm bảy mươi tư nghìn đồng)

11. Công Ty Cổ PhầN DượC PhẩM & ThiếT Bị Y Tế PhúC LộC 99,000,000

1 PP24004
36294 1 Rebamip

ide

Rebamipid
e 100mg
Nippon

Chemiphar

100mg Viên nén
bao phim Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-36246-
22

Công ty
TNHH
Nippon

Chemipha
r Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ PhầN
DượC
PhẩM &
ThiếT Bị
Y Tế PhúC

LộC

Viên 30000 3,300 99,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 1 mặt hàng (Chín mươi chín triệu đồng chẵn)
12. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Nguyên 233,000,000

1 PP24004
35846 1

Cefpodo
xim
(dưới
dạng

Cefpodo
xim

proxetil)

Cepoxitil
200 200mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 1 vỉ
x 10 viên

VD-24433-
16

Công ty
cổ phần
Pymephar

co

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm An
Nguyên

Viên 10000 10,500 105,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36070 1 Lacidipi

n
Lacikez
4mg 4mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 8 vỉ
x 7 viên

590110425
823

BIOFAR
M Sp. z
o.o.

Ba Lan

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm An
Nguyên

Viên 20000 6,400 128,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

 Cộng: 2 mặt hàng (Hai trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn)
13. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre 152,328,000

1 PP24004
35746 1

Theophy
lin-

ethylend
iamin

Diaphyllin
Venosum 240mg

Dung
dịch
thuốc
tiêm

Tiêm Hộp 5
ống 5ml

VN-19654-
16

Gedeon
Richter
Plc

Hungar
y

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Bến
Tre

Ống 20 17,500 350,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36012 1 Nitrogly

cerine Trinitrina 5mg/1,5
ml

Dung
dịch đậm
đặc để
tiêm
truyền

Tiêm
Hộp 10
ống x
1,5ml

VN-21228-
18

Fisiophar
ma SRL Ý

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Bến
Tre

Ống 100 47,080 4,708,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36191 1 Nifedipi

ne Cordaflex 20mg

Viên nén
bao phim

giải
phóng
chậm

Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

VN-23124-
22

Egis
Pharmace
uticals
Private
Limited
Company

Hungar
y

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Bến
Tre

Viên 30000 1,450 43,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37427 4 Bacillus

clausii Enterogran 2 tỷ bào
tử/g

Thuốc
bột Uống Hộp 20

gói x 1g
QLSP-954-

16

Công ty
Cổ phần
Vắcxin và
sinh phẩm

Nha
Trang

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Bến
Tre

Gói 30000 3,459 103,770,000

Quyết định số
266/QĐ-SYT
ngày 14 tháng
03 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 2

Cộng: 4 mặt hàng (Một trăm năm mươi hai triệu ba trăm hai mươi tám nghìn đồng)
14. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Benovas 856,040,000

1 PP24004
36523 2

Atorvast
atin
(dưới
dạng

Atorvast
atin calci
trihydrat

);
Ezetimib

Atovze
20/10

20mg;
10mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

893110393
624 (VD-
30485-18)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Savi

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Benovas

Viên 30000 6,800 204,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36568 2

Candesa
rtan

cilexetil

Hadusartan
32 32mg Viên nén Uống Hộp 5 vỉ

x 10 viên
893110369

124

Nhà máy
HDPHAR
MA EU –
Công ty
cổ phần
Dược vật
tư y tế
Hải

Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Benovas

Viên 20000 6,500 130,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36861 2 Methoca

rbamol
Hadubamol

750 750mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
893110168

023

Nhà máy
HDPharm
a EU -
Công ty
Cổ phần
Dược
VTYT
Hải

Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Benovas

Viên 40000 4,500 180,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37142 3

Cefaclor
(dưới
dạng

Cefaclor
monohy
drat)

Ceplorvpc
500 500mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 2 vỉ
x 10 viên

893110383
924 (VD-
29712-18)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Cửu Long

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Benovas

Viên 30000 8,600 258,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37650 4

Codein
phosphat
+ Terpin
hydrat

Terpin
codein 10

10mg +
100mg Viên nén Uống Hộp 8 vỉ

x 10 viên
VD-35730-

22

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Cửu Long

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Benovas

Viên 30000 780 23,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38248 4

Nebivol
ol (dưới
dạng

nebivolo
l

hydroclo
rid)

DCL-
Nebivolol

2,5
2,5mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
893110736

024

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Cửu Long

S

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Benovas

Viên 10000 489 4,890,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38329 4 Paraceta

mol
Acepron
325 mg 325mg Thuốc

bột uống Uống
Hộp 20
gói x
1,5g

VD-20679-
14

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Cửu Long

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Benovas

Gói 50000 1,115 55,750,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 7 mặt hàng (Tám trăm năm mươi sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)
15. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội 11,590,000

1 PP24004
37371 4

Amiodar
on

hydroclo
rid

BFS -
Amiron

150mg/
3ml

Dung
dịch tiêm Tiêm Hộp 10

lọ x 3ml

893110538
224 (VD-
28871-18)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

CPC1 Hà
Nội

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Cpc1 Hà
Nội

Lọ 100 24,000 2,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37937 4

Hyoscin
butylbro
mid

BFS-
Hyoscin
40mg/2ml

40mg/2
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm Hộp 10

lọ x 2ml
893110628

424

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

CPC1 Hà
Nội

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Cpc1 Hà
Nội

Lọ 500 14,700 7,350,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38112 4

Magnesi
sulfat

heptahyd
rat

Magnesi-
BFS 15%

750mg/5
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 50
ống x
5ml

893110101
724

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

CPC1 Hà
Nội

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Cpc1 Hà
Nội

Ống 100 3,700 370,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
38204 4

Naloxon
hydroclo
rid (dưới
dạng

Naloxon
hydroclo

rid
dihydrat)

BFS-
Naloxone

0,4mg/m
l

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 10
ống x
1ml

893110017
800 (VD-
23379-15)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

CPC1 Hà
Nội

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Cpc1 Hà
Nội

Ống 50 29,400 1,470,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng (Mười một triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)
16. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Phát 444,800,000

1 PP24004
35752 1

Amlodip
in +

atorvasta
tin

Amlodipine
/Atorvastati
n Normon
5mg/10mg
film coated
tablets

5mg +
10mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 4 vĩ

x 7 viên
840110183

223

Laborator
ios

Normon,
S.A.

Spain

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Đại
Phát

Viên 30000 8,270 248,100,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
35908 1 Diclofen

ac
Elaria
100mg 100mg

Viên đạn
đặt hậu
môn/trực
tràng

Đặt hậu
môn

Hộp 2 vĩ
x 5 viên

VN-20017-
16

Medoche
mie Ltd
Cogols
Facility

Cyprus

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Đại
Phát

Viên 500 14,000 7,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36998 2 Ramipril Ramifix 5 5mg Viên nén  Uống Hộp 3 vĩ

x 10 viên
893110678

224

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Savi

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Đại
Phát

Viên 20000 2,550 51,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37110 3 Amlodip

in
Kavasdin

10 10mg Viên nén  Uống
Hộp 10
vĩ x 10
viên

VD-20760-
14

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Khánh
Hòa

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Đại
Phát

Viên 100000 315 31,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37747 4

Drotaver
in

clohydra
t

Ocedurin  40mg Viên hòa
tan nhanh Uống

Hộp 10
vĩ x 10
viên;

Hộp 5 vĩ
x 10 viên

VD-32176-
19

Công ty
cổ phần
hóa dược
Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Đại
Phát

Viên 80000 1,340 107,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 5 mặt hàng (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng)
17. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khương Duy 239,286,000

1 PP24004
35750 1

Amlodip
in (dưới
dạng

Amlodip
in

besilat)

Amlodipine
Stella 10

mg
10mg viên nén Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110389
923

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Khương
Duy

Viên 20000 651 13,020,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
35965 1 Felodipi

ne 

Felodipine
Stella 5 mg

retard
5mg

viên nén
bao phim
phóng

thích kéo
dài

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110697
324 (VD-
26562-17)

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Khương
Duy

Viên 20000 1,500 30,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36128 1

Metform
in

hydrochl
oride

Metformin
Stella 850

mg
850mg viên nén

bao phim Uống Hộp 4 vỉ
x 15 viên

VD-26565-
17

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Khương
Duy

Viên 50000 700 35,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36765 2

Glucosa
min
sulfat
(dưới
dạng

Glucosa
min
sulfat
kali
clorid
tương
đương
392,6mg
glucosa
min
base) 

Vorifend
500 500mg viên nén

bao phim Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

893100421
724 (VD-
32594-19)

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Khương
Duy

Viên 20000 1,550 31,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
36915 2 Olanzapi

n
Olanstad

10 10mg viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

893110338
123 (VD-
27528-17)

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Khương
Duy

Viên 10000 447 4,470,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
36975 2

Pravastat
in

sodium

Pravastatin
STELLA
10 mg

10mg viên nén Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên;

Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110462
523

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Khương
Duy

Viên 30000 4,165 124,950,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
37914 4

Nitrogly
cerin
(dưới
dạng

nitroglyc
erin 2%

on
lactose)

Nitrostad
0.6 0,6mg

viên nén
đặt dưới
lưỡi

Đặt dưới
lưỡi

Hộp 10
vỉ x 6
viên

893110462
323

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Khương
Duy

Viên 180 2,100 378,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38325 4 Paraceta

mol
Partamol
150 Supp. 150mg

viên đạn
đặt trực
tràng

Đặt hậu
môn

Hộp 2 vỉ
x 5 viên

893100037
424

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Khương
Duy

Viên 300 1,560 468,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 8 mặt hàng ( Hai trăm ba mươi chín triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng)
18. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Me Ta 446,570,000

1 PP24004
37135 3 Azithro

mycin
Quafa-Azi
500 mg 500mg

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 1 vỉ
x 3 viên,
hộp 2 vỉ
x 10

viên, hộp
lọ 100
viên

893110816
324(VD-
22998-15)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Quảng
Bình

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Me
Ta

Viên 20000 5,950 119,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37610 4

Chlorph
eniramin
(hydroge

n
maleat)

Clorphenira
min 4mg Viên nén

phân tán Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên,

Hộp 5 vỉ
x 10 viên

VD-32169-
19

Công ty
Cổ phần
Hóa Dược
Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Me
Ta

Viên 200000 1,026 205,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38696 4

Vitamin
B6 +

magnesi
lactat

Obibebe

(5mg +
470mg)/
10ml;
10ml

Dung
dịch uống Uống Hộp 4 vỉ

x 5 ống

893110347
323(VD-
21297-14)

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Me
Ta

Ống 30000 4,079 122,370,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng:  3 mặt hàng ( Bốn trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng)

19. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân 45,730,000

1 PP24004
38879 5 Natri

clorid
Natri clorid

0,9%
0,9%;
10ml

Dung
dịch nhỏ
mắt, mũi

Nhỏ mắt,
nhỏ mũi

Hộp 20
lọ 10ml

VD-22949-
15(QĐ gia
hạn số: 62
/QĐ-QLD

ngày
8/02/2023
được gia
hạn đến

31/12/2024
)

Công ty
CPDP

Minh Dân

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Minh Dân

Lọ 10000 1,320 13,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
38951 5 Tranexa

mic acid

Tranexamic
acid

250mg/5ml
250mg Dung

dịch tiêm Tiêm
Hộp 5
ống x
5ml

893110485
224(VD-
26911-17)

Công ty
CPDP

Minh Dân

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Minh Dân

Ống 500 1,260 630,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37389 4

Amoxici
lin +
Acid

clavulani
c

Midagentin
250/62,5

250mg +
62,5mg

Bột pha
hỗn dịch Uống

Hộp 12
gói x
3,5g

VD-24800-
16(QĐ gia
hạn số:
302 /QĐ-
QLD ngày
27/4/2023
được gia
hạn đến

31/12/2024
)

Công ty
CPDP

Minh Dân

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Minh Dân

Gói 20000 1,595 31,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng (Bốn mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng)
20. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv 627,470,000

1 PP24004
36757 2

Glibencl
amide

(Microni
sed);

Metform
in

Hydroch
loride

Duotrol 5mg;
500mg

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

890110430
723

USV
Private
Limited

Ấn Độ

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Reliv

Viên 60000 1,800 108,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37795 4 Etodolac Etodolac

300 300mg
Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên;
Hộp 1
chai x

100 viên

893110097
600

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Reliv

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Reliv

Viên 60000 2,980 178,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37890 4

Glimepir
id;

Metform
in

hydrochl
oride

THcomet -
GP2

2mg;
500mg

Viên nén
bao phim

giải
phóng
kéo dài

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên 8.931E+11

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung
ương I -
Pharbaco

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Reliv

Viên 30000 2,489 74,670,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37897 4

Glucosa
min
(dưới
dạng

glucosa
min
sulfat
kali

clorid)

Glucosami
n - BRV
750

Gói 3g
thuốc
cốm
chứa:

Glucosa
min
(dưới
dạng

glucosa
min
sulfat
kali

clorid)
750mg

Thuốc
cốm Uống Hộp 30

gói x 3g

893100717
624(VD-
18608-13)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Reliv

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Reliv

Gói 70000 3,800 266,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng (Sáu trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
21. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha 31,372,500

1 PP24004
36668 2 Diazepa

m

Diazepam-
Hameln
5mg/ml
Injection

5mg/ml;
2ml

Dung
dịch tiêm Tiêm Hộp 10

ống 2ml

400112177
623(VN-
19414-15)

Siegfried
Hameln
GmbH

Germa
ny

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương

Codupha

Ống 500 17,787 8,893,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37703 4 Diazepa

m
Diazepam

5mg 5mg Viên nén Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-24311-
16 (Quyết

định
62/QĐ-

QLD ngày
08/02/2023

)

Chi nhánh
Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung
ương

Vidipha
Bình
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương

Codupha

Viên 5000 300 1,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38179 4 Morphin

Morphin
(Morphin
hydroclorid
10mg/ml)

10mg/ml
; 1ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 25
ống x
1ml

893111093
823(VD-
24315-16)

Chi nhánh
Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Trung
ương

Vidipha
Bình
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương

Codupha

Ống 3000 6,993 20,979,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng (Ba mươi mốt triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng)
22. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 1,324,490,000

1 PP24004
35764 1

Amoxici
lin +
acid

clavulani
c

Amoxicilli
n/ Acid

clavulanic
250 mg/
31,25 mg

250mg +
31,25mg

Thuốc
bột pha
hỗn dịch
uống

Uống
Hộp 1 túi
x 12 gói
x 1g

893110271
824

Chi nhánh
Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm

Imexphar
m - Nhà
máy
Kháng

sinh Công
nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Gói 50000 10,365 518,250,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
35906 1 Diazepa

m
Seduxen 5

mg 5mg Viên nén Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

599112027
923 (VN-
19162-15)

Gedeon
Richter
Plc.

Hungar
y

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Viên 5000 1,260 6,300,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
35959 1 Etoricox

ib
Etcoxib 90

mg 90mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 2 vỉ

x 10 viên
560110178

623

Atlantic
Pharma -
Producõe

s
Farmacêu
ticas, S.A

Bồ Đào
Nha

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Viên 10000 13,500 135,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
35972 1 Fentanyl

Fentanyl
B.Braun

0.1mg/2ml

0,05mg/
ml; 2ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 10
ống thuỷ
tinh 2ml

VN-22494-
20

B.Braun
Melsunge
n AG

Đức

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Ống 100 18,000 1,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
36143 1 Midazol

am

Midazolam
B.Braun
1mg/ml

1mg/ml;
50ml

Dung
dịch tiêm
truyền

hoặc bơm
hậu môn

Tiêm
truyền

Hộp 10
chai
nhựa
50ml

VN-21582-
18

B.Braun
Medical
S.A

Tây
Ban
Nha

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Chai 100 59,850 5,985,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
36341 1 Spironol

acton Spirovell 50mg Viên nén Uống Hộp 1 lọ
100 viên

640110123
224

Orion
Corporati
on/ Orion
Pharma
(Cơ sở

chịu trách
nhiệm
xuất

xưởng:
Orion

Corporati
on/ Orion
Pharma
(Địa chỉ:
Joensuun
katu 7 FI-
24100
Salo,

Finland))

Phần
Lan

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Viên 15000 4,935 74,025,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
36860 2 Methoca

rbamol

Methocarba
mol 500

mg
500mg Viên nén

bao phim Uống
Hộp 03
vỉ x 10
viên

893110089
600

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Boston

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Viên 50000 2,340 117,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
37432 4 Bacillus

subtilis
Biosubtyl-

II

10^7 -
10^8
CFU

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

QLSP-856-
15

Công ty
cổ phần
Vắc xin
và sinh

phẩm Nha
Trang

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Viên 100000 1,500 150,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
37683 4

Mỗi 1ml
chứa:

Deslorat
adin
0,5mg

Bostanex 0,5mg Si ro Uống
Hộp 1
chai
120ml

893100383
124 (VD-
31606-19)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Boston

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Chai 1000 77,000 77,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
38342 4

Paraceta
mol

500mg;
Codein
phosphat
hemihyd
rat 10mg

Effer-
paralmax
codein 10

500mg;
10mg

Viên nén
sủi bọt Uống Hộp 5 vỉ

x 4 viên

893111203
724 (VD-
29694-18)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Boston

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Viên 30000 2,040 61,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

11 PP24004
38417 4

Predniso
lon
(dưới
dạng

predniso
lon natri
metasulf
obenzoat

)

Soluboston
20 20mg

Viên nén
phân tán
trong
miệng

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

893110432
924 (VD-
32505-19)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Boston

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Viên 80000 2,190 175,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

12 PP24004
38629 4 Tranexa

mic acid

A.T
Tranexamic

inj

250mg/5
ml;
10ml
hoặc

500mg/1
0ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
ống x
10ml

893110276
323 (VD-
25638-16)

Công ty
Cổ phần
Dược

phẩm An
Thiên

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
Trung
Ương
Cpc1

Ống 200 13,650 2,730,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 12 mặt hàng ( Một tỷ ba trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng
23. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Khang 107,756,000

1 PP24004
37651 4

Codein +
terpin
hydrat

Terpin -
Codein HD

10mg +
100mg

Viên
nang
mềm

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

893101855
424 (VD-
32105-19)

Công ty
cổ phần
dược vật
tư y tế
Hải

Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Và
Trang

Thiết Bị Y
Tế Vĩnh
Khang

Viên 100000 1,000 100,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37727 4 Diphenh

ydramin Dimedrol 10mg/ml
; 1ml

Dung
dịch
thuốc
tiêm

Tiêm
Hộp 100
ống x
1ml

VD-23761-
15

Công ty
cổ phần
dược vật
tư y tế
Hải

Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Và
Trang

Thiết Bị Y
Tế Vĩnh
Khang

Ống 500 630 315,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37848 4 Furosem

id Takizd 10mg/ml
; 2ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 20
ống x
2ml

VD-34815-
20

Công ty
cổ phần
dược vật
tư y tế
Hải

Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Và
Trang

Thiết Bị Y
Tế Vĩnh
Khang

Ống 100 630 63,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
38276 4 Nước cất

pha tiêm
Nước cất
tiêm 10ml Dung môi

pha tiêm Tiêm Hộp 50
ống 10ml

VD-18797-
13

Công ty
cổ phần
dược vật
tư y tế
Hải

Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược

Phẩm Và
Trang

Thiết Bị Y
Tế Vĩnh
Khang

Ống 10000 685 6,850,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004374
20 4 Atropin

sulfat
Atropin
Sulphat

0,25mg/ml;
1ml

Dung dịch
thuốc tiêm Tiêm Hộp 100

ống x 1ml

89311404572
3 (VD-24376-

16)

Công ty cổ
phần dược
vật tư y tế
Hải Dương

Việt Nam

Công Ty Cổ
Phần Dược
Phẩm Và

Trang Thiết
Bị Y Tế Vĩnh

Khang

Ống 1000 528 528,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 2

Cộng: 5 mặt hàng (Một trăm lẻ bảy triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng)
24. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc 83,707,000

1 PP24004
37774 4 Adrenali

n Adrenalin 1mg/1ml Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5 vỉ
x 10 ống
x 1ml

893110172
024 (CV
gia hạn số
181/QĐ-
QLD ngày
21/03/2024

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 2000 1,200 2,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37788 4

Esomepr
azol
(dưới
dạng

esomepr
azol
natri)

Vinxium 40mg
Thuốc

tiêm đông
khô

Tiêm Hộp 10
lọ

VD-22552-
15 (CV gia
hạn số
574/QĐ-
QLD, ngày
26/09/2022

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Lọ 200 7,900 1,580,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37905 4

Glucose
(dưới
dạng

Glucose
monohy
drat)

Glucose
30% 1,5g/5ml Dung

dịch tiêm Tiêm

Hộp 10
vỉ x 5
ống x
5ml

893110712
124(VD-
24900-16)
(CV gia
hạn số
550/QĐ-
QLD ngày
02/08/2024

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 50 1,150 57,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37936 4

Hyoscin
N –

butylbro
mid

Vincopane 20mg/1
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 10
ống x
1ml

893110448
124(VD-
20892-14)
(CV gia
hạn số
401/QĐ-
QLD ngày
18/06/2024

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 1000 2,880 2,880,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37972 4 Kali

clorid
Kali clorid

10% 1g/10ml
Dung

dịch tiêm
truyền

Tiêm

Hộp 10
vỉ x 5
ống x
10ml

893110375
223 (CV
gia hạn số
776/QĐ-
QLD ngày
19/10/2023

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 50 1,890 94,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38040 4

Lidocain
hydroclo

rid
Lidocain 40mg/2

ml
Dung

dịch tiêm Tiêm
Hộp 100
ống x
2ml

893110688
924(CV
gia hạn số
550/QĐ-
QLD ngày
02/08/2024

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 1000 560 560,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38142 4

Methyl
ergometr
in maleat

Vingomin 0,2mg/1
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 1 vỉ
x 10 ống
x 1ml

893110079
024(CV
gia hạn số
90/QĐ-

QLD ngày
31/01/2024

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 100 11,700 1,170,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38152 4

Metoclo
pramid
hydroclo

rid

Vincomid 10mg/2
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 2 vỉ
x 5 ống x

2ml

VD-21919-
14 (CV gia
hạn số
833/QĐ-
QLD ngày
21/12/2022

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 200 975 195,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
38373 4

Phytome
nadion
(vitamin
K1)

Vinphyton
1mg 1mg/1ml Dung

dịch tiêm Tiêm
Hộp 5 vỉ
x 10 ống
x 1ml

893110712
324(VD3-
76-20)
(CV gia
hạn số
550/QĐ-
QLD ngày
02/08/2024

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 100 1,000 100,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
38483 4

salbutam
ol (dưới
dạng

salbutam
ol

sulfat);
Ipratropi

um
bromid
(Ipratrop
ium

bromid
monohy
drat)

Vinsalpium
(2,5mg+
0,5mg)/
2,5ml

Dung
dịch khí
dung

Khí dung
Hộp 5 vỉ
x 10 ống
x 2,5ml

893115604
024(VD-
33654-19)
(CV gia
hạn số
495/QĐ-
QLD ngày
24/07/2024

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 5000 12,600 63,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

11 PP24004
38490 4

Salbuta
mol
(dưới
dạng

Salbuta
mol
sulfat)

Vinsalmol
5mg 5mg/5ml Dung

dịch tiêm Tiêm
Hộp 4 vỉ
x 5 ống x

5ml

VD-35063-
21

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 100 105,000 10,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

12 PP24004
38861 5

Methyl
ergometr
in maleat

Vingomin 0,2mg/1
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 1 vỉ
x 10 ống
x 1ml

893110079
024(CV
gia hạn số
90/QĐ-

QLD ngày
31/01/2024

)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vĩnh Phúc

Ống 100 11,700 1,170,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 12 mặt hàng (Tám mươi ba triệu bảy trăm lẻ bảy nghìn đồng)
25. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinpharco 19,800,000

1 PP24004
38052 4 Loratadi

n
SM.Lorata
din 10 10mg Viên nén

phân tán Uống

Hộp 3 vỉ,
6 vỉ, 10
vỉ x 10
viên

VD-35145-
21

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm

Vinpharco

Viên 20000 990 19,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng)
26. Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế  Ninh Thuận 236,000,000

1 PP24004
37395 4

Amoxici
lin +
Acid

clavulani
c

Vigentin
500mg/62,
5mg tab.

500mg +
62,5mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 2 vỉ

x 7 viên

893110032
800 (VD-
18358-13)

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
Trung

Ương I -
Pharbaco

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế  Ninh
Thuận

Viên 40000 5,900 236,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng ( Hai trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)
27. Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận 703,277,500

1 PP24004
35999 1 Gliclazid

e Golddicron 30mg

Viên nén
giải

phóng có
kiểm soát

Uống Hộp 5 vỉ
x 20 viên

800110402
523(SĐK
cũ: VN-
18660-15)

Cơ sở sản
xuất bán
thành
phẩm:

Valpharm
a

Internatio
nal S.P.A
(Cơ sở
xuất

xưởng lô:
Lamp San
Prospero
SPA (Địa
chỉ: Via
Della
Pace,
25/A-
41030
San

Prospero
(MO),
Italy))

Italy

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Viên 50000 2,650 132,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36000 1 Gliclazid

e

	Gliclada 6
0mg modifi
ed - release
tablets

60mg

Viên nén
giải

phóng
kéo dài

Uống Hộp 2 vỉ
x 15 viên

383110130
824(SĐK
cũ: VN-
21712-19)

KRKA,
D.D.,
Novo
Mesto

Sloveni
a

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Viên 30000 4,950 148,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37477 4

Bromhe
xin

Hydrocl
orid

Brosuvon 4mg/5ml
; 50ml Siro Uống

Hộp 01
chai
50ml

VD-27220-
17(CV gia
hạn 62/QĐ-
QLD hiệu
lực đến

31/12/2024
)

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Chai 500 22,995 11,497,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37480 4

Bromhe
xin

hydroclo
rid

	Brosuvon
8mg

8mg/5ml
; 30ml Siro Uống

Hộp 01
chai
30ml

893100714
624(SĐK
cũ: VD-
29284-18)

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Chai 500 30,000 15,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37981 4 Kẽm

gluconat Phuzibi 20mg Viên nén Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-34529-
20

Công ty
TNHH
SX-TM
dược
phẩm
Thành
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Viên 10000 630 6,300,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38076 4

Magnesi
hydroxy

d +
Nhôm
hydroxy

d

LC Lucid
1.300mg

+
3.384mg

Hỗn dịch
uống Uống Hộp 20

gói x 10g
VD-34083-

20

Công ty
cổ phần
dược

Đồng Nai

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Gói 70000 3,200 224,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38198 4

N-
acetylcy
stein

T-Res
200mg 200mg Viên nén

sủi bọt Uống Hộp 5 vỉ
x 4 viên

893100323
924(SĐK
cũ: VD-
31282-18)

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Viên 20000 945 18,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38331 4

Paraceta
mol

(acetami
nophen)

	TUSPI chi
ldren

32mg/ml
; 10ml

Hỗn dịch
uống Uống

Hộp 20
gói x
10ml

893100032
224

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Gói 30000 2,940 88,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
38401 4 Povidon

iodin
	Povidone
Iodine 10%

10%;
140ml

Dung
dịch dùng
ngoài

Dùng
ngoài

Chai
140ml

893100037
200(SĐK c
ũ: VD-329
71-19)	

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Chai 1000 26,880 26,880,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
38679 4

Vitamin
B1 + B6
+ B12

Neurotrivit
100mg +
200mg +
200mcg

Viên nén
bao

đường
Uống Hộp 5 vỉ

x 10 viên

893110074
700(SĐK
cũ: VD-
29286-18)

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Dược Và
Vật Tư Y
Tế Bình
Thuận

Viên 50000 630 31,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 10 mặt hàng (Bảy trăm lẻ ba triệu đồng hai trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm đồng)
28. Công Ty Cổ Phần Eutical 2,300,000

1 PP24004
36175 1

Natri
Bicarbon

ate

Sodium
Bicarbonat
e Renaudin

8,4%

0,84g/
10ml

dung dịch
tiêm

truyền  

Tiêm
truyền

Hộp 2 vỉ
x 5 ống x
10ml

300110402
623 (VN-
17173-13)

Pháp

Laborat
oire

Renaud
in

Công Ty
Cổ Phần
Eutical

Ống 100 23,000 2,300,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)
29. Công Ty Cổ Phần Global Pharmaceutical 157,700,000

1 PP24004
37892 4 Glipizid Haxidia 10 10mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
893110005

023
BV

Pharma
Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Global

Pharmaceu
tical

Viên 30000 2,520 75,600,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
38581 4 Tenoxic

am Atesimo 20 20mg
Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110032
824

BV
Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Global

Pharmaceu
tical

Viên 20000 3,195 63,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38750 5

Calci
carbonat

+
vitamin
D3

Agi-Calci 1250mg
+ 200UI

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 20
vỉ x 10
viên

893100380
024(VD-
23484-15)

Agimexp
harm

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Global

Pharmaceu
tical

Viên 20000 910 18,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng ( Một trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)

30. Công Ty Cổ Phần Gonsa 760,735,295

1 PP24004
36558 2

Calci
carbonat

+
 Calci
lactat

gluconat

CALCIUM
STELLA
500 MG

300mg +
2.940mg

Viên nén
sủi bọt Uống

Hộp 1
tuýp 20
viên

893100095
424(VD-
27518-17)

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m -  Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 40000 3,500 140,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36563 2 Calci

lactat
CLIPOXID-

300 300mg Viên nén Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

VD-34168-
20

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Đạt
Vi Phú

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 30000 1,800 54,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36665 2 Deslorat

adin
ZOLASTY

N 5mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
VD-28924-

18

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Đạt
Vi Phú

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 40000 650 26,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36678 2

Dobuta
mine
(dưới
dạng

Dobuta
mine
HCL)

DOBUCIN 250mg/5
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
ống x
5ml

890110022
824(VN-
16920-13)

Troikaa
Pharmace
uticals
Ltd.

Ấn Độ
Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Ống 100 32,950 3,295,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
36819 2

Levoceti
rizin

dihydroc
lorid

ACRITEL-
10 10mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

VD-28899-
18

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Đạt
Vi Phú

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 50000 2,990 149,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
37195 3

Flunarizi
n

(dưới
dạng

Flunarizi
n

dihydroc
hlorid)

MIRENZI
NE 5 5mg Viên nén Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-28991-
18

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Me
Di Sun

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 10000 1,250 12,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
37370 4

Amiodar
one

hydrochl
oride

AMIDORO
L 200mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
893110368

523

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
OPV

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 100 2,500 250,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
37719 4

Mỗi gói
20ml
chứa:

Dioctahe
dral

smectit

LUFOGEL 3g Hỗn dịch
uống Uống

 Hộp 20
gói x
20ml

VD-31089-
18

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Đạt
Vi Phú

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Gói 20000 5,500 110,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
37874 4

Gentami
cin (dưới
dạng

gentamic
in sulfat)

GENTAMI
CIN KABI
40MG/ML

40mg/ml Dung
dịch tiêm

Tiêm
truyền
tĩnh

mạch -
Tiêm
bắp

Hộp 10
ống x
1ml

VD-22590-
15

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Ống 1000 1,800 1,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
37899 4

Glucose
khan
(dưới
dạng

Glucose
monohy
drat )

GLUCOSE
10%

10%;
250ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Thùng 30
chai
250ml

VD-25876-
16

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 200 9,209 1,841,800

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

11 PP24004
37901 4 Dextrose GLUCOSE

20%
20%;
250ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Thùng 30
chai
nhựa
250ml

VD-29314-
18

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 60 10,500 630,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

12 PP24004
37903 4 Glucose

khan
GLUCOSE

30%
30%;
250ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Thùng 30
chai
250ml

VD-23167-
15

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 60 11,907 714,420

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

13 PP24004
37907 4

Glucose
khan
(dưới
dạng

Glucose
monohy
drat)

GLUCOSE
5% 

5%;
250ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Thùng 30
chai
nhựa
250ml

VD-28252-
17

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 500 7,117 3,558,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

14 PP24004
38111 4 Magnesi

sulfat

MAGNESI
SULFAT
KABI 15%

1,5g/10
ml

Dung
dịch tiêm

Tiêm
hoặc
truyền
tĩnh
mạch

Hộp 50
ống x
10ml

VD-19567-
13

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Ống 200 2,900 580,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

15 PP24004
38116 4 D-

Mannitol
MANNITO

L
20g/100

ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Thùng 30
chai
250ml

VD-23168-
15

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 5 18,375 91,875

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

16 PP24004
38118 4 Mebever

in HCl 
OPEVERI

N 135mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 5 vỉ

x 10 viên
VD-21678-

14

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
OPV

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 30000 1,005 30,150,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

17 PP24004
38156 4

Mỗi chai
100ml
chứa:

Metroni
dazol

METRONI
DAZOL
KABI

500mg/1
00ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch 

Hộp 48
chai

nhựa x
100ml

VD-26377-
17

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 100 6,567 656,700

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

18 PP24004
38212 4 Natri

clorid

NATRI
CLORID
0,9%

0,9%;
1000ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Thùng 12
chai
nhựa

1000 ml

893110039
623

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 7000 12,229 85,603,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

19 PP24004
38240 4

Natri
bicarbon

at

NATRI
BICARBO
NAT 1,4%

1,4%;
250ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Thùng 20
chai
250ml

VD-25877-
16

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 100 32,000 3,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

20 PP24004
38346 4

Acetami
nophen

+
Diphenh
ydramin
hydroclo

rid

TYDOL
PM

500mg +
25mg

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-31815-
19

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
OPV

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 30000 590 17,700,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

21 PP24004
38381 4 Piraceta

m

PIRACET
AM KABI
12G/60ML

12g/60m
l

Dung
dịch tiêm
truyền 

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Hộp 1
chai
60ml

VD-21955-
14

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 200 31,600 6,320,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

22 PP24004
38462 4

Natri
clorid;
Kali
clorid;
Natri
lactat;
Calci
clorid.2
H2O

RINGER
LACTATE

(3g;
0,2g;
1,6g;

0,135g)/
500ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền
tĩnh
mạch

Thùng 20
chai
nhựa
500ml

VD-22591-
15

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 6000 6,649 39,894,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

23 PP24004
38538 4 Sorbitol SORBITO

L 3,3%
16,5g/50
0ml

Dung
dịch vô
khuẩn
dùng
trong
phẫu
thuật

Dung
dịch vô
khuẩn
dùng
trong
phẫu
thuật

Thùng 20
chai
nhựa
500ml 

893110039
723

Công ty
cổ phần
Fresenius
Kabi Việt
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Chai 5000 14,490 72,450,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 23 mặt hàng (Bảy trăm sáu mươi triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn hai trăm chín mươi lăm đồng)
31. Công Ty Cổ Phần Gotech Pharma 132,220,000

1 PP24004
36839 2 Loperam

id
Loperamid
e STELLA 2mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

893100337
723

Công Ty
TNHH
Liên
Doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gotech
Pharma

Viên 20000 588 11,760,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36884 2

N-
acetylcy
stein

Stacytine
200 200mg Viên nén

sủi bọt Uống
Hộp 4 vỉ
xé x 4
viên

893100107
723

Công Ty
TNHH
Liên
Doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gotech
Pharma

Viên 20000 1,923 38,460,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36944 2

Paraceta
mol

(acetami
nophen)

Partamol
Eff 500mg Viên nén

sủi bọt Uống
Hộp 4 vỉ
xé x 4
viên

893100193
324(VD-
24570-16)

Công Ty
TNHH
Liên
Doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gotech
Pharma

Viên 50000 1,640 82,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng ( Một trăm ba mươi triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)
32. Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dược Phẩm Isaka 835,150,000

1 PP24004
35983 1 Furosem

ide Polfurid 40mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

590110791
124 (VN-
22449-19)

Polfarme
x S.A Ba Lan

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Viên 5000 2,990 14,950,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36571 2

Candesa
rtan

Cilexetil
+

hydrochl
orothiazi

d

Hadusartan
hydro
8/12.5

8mg +
12.5mg Viên nén Uống

Hộp 02
vỉ x 10
viênHộp
03 vỉ x
10

viênHộp
05 vỉ x
10

viênHộp
10 vỉ x
10 viên

893110252
824

Nhà máy
HDPHAR
MA EU -
Công ty
cổ phần
Dược Vật
tư Y tế
Hải

Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Viên 20000 3,600 72,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36633 2 Cinnariz

ine

Cinnarizine
STADA
25mg

25mg Viên nén Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-20040-
13

Nhà máy
Stada

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Viên 10000 680 6,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36864 2

Methylp
rednisol
one
(dưới
dạng

Methylp
rednisol
one

sodium
succinat

e)

Pdsolone-
40mg 40mg Bột pha

tiêm Tiêm Hộp 1 lọ VN-21317-
18

Swiss
Parenteral
s Ltd.

Ấn Độ

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Lọ 100 27,000 2,700,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
36892 2

Natri
clorid +
kali

clorid +
natri

citrat +
glucose
khan

Oresol

0,52g +
0,3g +
0,58g +
2,7g

Thuốc
bột uống Uống

Hộp 10
gói, 20
gói, 30
gói, 40
gói x
4,41g

893100829
124 (VD-
33206-19)

Nhà máy
HDPHAR
MA EU -
Công ty
cổ phần
Dược Vật
tư Y tế
Hải

Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Gói 20000 2,100 42,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
36923 2

Omepraz
ol (dưới
dạng vi
hạt chứa
Omepraz

ol
12,5%)

Omeprazol
e STADA
40 mg

40mg
Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 2 vỉ
x 7 viên;
Hộp 1 vỉ,
3 vỉ, 6 vỉ,
10 vỉ x
10 viên

VD-29981-
18

Nhà máy
Stada
Việt

Nam; Địa
chỉ: 189
Hoàng

Văn Thụ,
Phường 9,
TP Tuy
Hòa, tỉnh
Phú Yên

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Viên 30000 4,600 138,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
36941 2

Paraceta
mol

(acetami
nophen)

Paracetamo
l STADA
250 mg

250mg

Thuốc
cốm pha
dung dịch
uống

Uống

Hộp 12
gói x 1g;
Hộp 25
gói x 1g;
Hộp 30
gói x 1g

VD-23227-
15

Nhà máy
Stada
Việt

Nam; Địa
chỉ: 189
Hoàng

Văn Thụ,
Phường 9,
TP Tuy
Hòa, tỉnh
Phú Yên

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Gói 30000 2,890 86,700,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
37099 2 Acid

ascorbic SaVi C 500 500mg
Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 2 túi
nhôm x 5
vỉ x 10
viên

VD-23653-
15

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
SaVi

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Viên 80000 1,100 88,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
37178 3 Deslorat

adin Deslora 5mg Viên nén
bao phim Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên,

Hộp 10
vỉ x 10
viên.

893100403
324 (VD-
26406-17)

Công ty
cổ phần
Pymepha

co.

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Viên 20000 1,700 34,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
38453 4 Ramipril Heraace 5 5mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110003
923

Công ty
TNHH

sinh dược
phẩm
Hera

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Viên 50000 3,000 150,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

11 PP24004
38686 4

Vitamin
B1 + B6
+ B12

MitivitB
125mg +
125mg +
500mcg

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên;

Hộp 6 vỉ
x 10 viên

VD-36256-
22

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Viên 100000 2,000 200,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 11 mặt hàng (Tám trăm ba mươi lăm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)

33. Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Tân Trường Sinh 304,000,000

1 PP24004
37202 3

Gliclazid
+

Metform
in

Melanov-M 80mg +
500mg Viên nén Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VN-20575-
17

Micro
Labs

Limited
Ấn Độ

Công Ty
Cổ Phần
Kinh
Doanh
Thương
Mại Tân
Trường
Sinh

Viên 80000 3,800 304,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 1 mặt hàng ( Ba trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)
34. Công Ty Cổ Phần O2Pharm 418,500,000

1 PP24004
37564 4 Cefdinir Hapudini 100mg

thuốc bột
pha hỗn
dịch

Uống
Hộp 14
gói x
2,5g

VD-32360-
19

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
O2Pharm

Gói 5000 5,100 25,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
38090 4

Magnesi
hydroxy

d +
nhôm

hydroxy
d +

simethic
on

Gelactive
Fort

400mg +
300mg +
30mg

hỗn dịch
uống Uống

Hộp 30
gói x
10ml

893100473
424     (VD-
32408-19)

Công ty
TNHH
Liên
Doanh
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
O2Pharm

Gói 40000 2,500 100,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38338 4

Paraceta
mol +

chlorphe
niramin

Nilcox
Baby Fort
250/2mg

250mg +
2mg

thuốc
cốm Uống

Hộp 20
gói x
2,5g

VD-22988-
15

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
Phương
Đông

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
O2Pharm

Gói 40000 1,100 44,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
38339 4

Paraceta
mol +

chlorphe
niramin

Bakidol
Extra 250/2

250mg +
2mg

dung dịch
uống Uống

Hộp 30
ống x
5ml

VD-22506-
15

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
Phương
Đông

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
O2Pharm

Ống 40000 2,100 84,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
38481 4

Saccharo
myces

boulardii
Bolabio 10^9

CFU thuốc bột  Uống

Hộp 30
gói x 1g
thuốc bột
gói nhôm

893400306
424 (QLSP-
946-16)

Công ty
TNHH
Liên
Doanh
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
O2Pharm

Gói 50000 3,300 165,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 5 mặt hàng (Bốn trăm mười tám triệu năm trăm nghìn đồng)
35. Công Ty Cổ Phần Santav 637,500,000

1 PP24004
36230 1

Paraceta
mol

(acetami
nophen)

PARTAM
OL TAB. 500mg Viên nén Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-23978-
15

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m -  Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Santav

Viên 250000 550 137,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37218 3 Levoceti

rizin
STADELTI

NE 5mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 5 vỉ

x 10 viên

893100338
723(VD-
27542-17)

Công ty
TNHH
Liên
doanh

Stellaphar
m -  Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Santav

Viên 30000 2,000 60,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37434 4 Bacillus

subtilis
DOMUVA

R
2 tỷ bào

tử
Hỗn dịch
uống Uống

Hộp 8 vỉ
x 5 ống
nhựa x
5ml

893400090
523

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

CPC1 Hà
Nội

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Santav

Ống 80000 5,500 440,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng (Sáu trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
36. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap 1,067,800,000

1 PP24004
37141 3

Cefaclor
(dưới
dạng

Cefaclor
monohy
drate)

Metiny 375mg

Viên nén
bao phim

giải
phóng
chậm

Uống Hộp 1 vỉ
x 10 viên

893110496
024 (VD-
27346-17)

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Viên 30000 9,900 297,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37154 3

Cefixim
e (dưới
dạng

cefixime
trihydrat

e)

Mecefix-
B.E 250
mg

250mg
Viên
nang
cứng

Uống Hộp 2 vỉ
x 10 viên

893110182
124(VD-
29378-18)

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Viên 20000 9,900 198,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37156 3

Cefixim
(dưới
dạng

Cefixim
trihydrat

)

Mecefix-
B.E 75 mg

75mg/1,
5g

Cốm pha
hỗn dịch
uống

Uống
Hộp 20
gói x
1,5g

893110859
224 (VD-
32695-19)

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Gói 20000 5,700 114,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37485 4 Budeson

ide Benita

64mcg/0
,05ml;
Lọ 150
liều

Hỗn dịch
xịt mũi  Xịt mũi Hộp 1 lọ

150 liều

893100314
323 (VD-
23879-15)

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Lọ 1000 90,000 90,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37837 4

Fluticaso
ne

furoate

Meseca
Advanced

27,5µg
(mcg);
Lọ 120
liều

Hỗn dịch
xịt mũi Xịt mũi Hộp 1 lọ

120 liều
893110289

324

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Lọ 1000 123,000 123,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38077 4

Mỗi
10ml
chứa:
Nhôm
hydroxy
d (dưới
dạng
nhôm

hydroxy
d gel
khô);

Magnesi
hydroxy
d (dưới
dạng

Magnesi
hydroxy
d paste
30%)

Amfortgel

336,6mg
(440mg)
/10ml;
390mg/1
0ml

Hỗn dịch
uống Uống

Hộp 20
gói x
10ml

VD-34952-
21

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Gói 30000 2,750 82,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38093 4

Mỗi 10
ml hỗn
dịch
chứa:
Nhôm
hydroxy
d gel
khô

(tương
đương
Nhôm
hydroxy

d);
Magnesi
hydroxy
d (dưới
dạng

magnesi
hydroxy
d paste
30%

1.333,34
mg);

Simethic
on (dưới
dạng

simethic
on

emulsion
30%

166,66m
g)

Aquima

460mg
(351,9m
g)/10ml;
400mg/1
0ml;
50mg
/10ml

Hỗn dịch
uống Uống

Hộp 20
gói x
10ml

VD-32231-
19

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Gói 30000 3,300 99,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38239 4

Natri
hyaluron

at
Vitol

0,18%
(w/v) -
Lọ 12ml

Dung
dịch nhỏ
mắt

Nhỏ mắt Hộp 1 lọ
12ml

893110454
524(VD-
28352-17)

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Lọ 500 39,000 19,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
38252 4

Dexamet
hason
(dưới
dạng

dexamet
hason
natri

phosphat
);

Neomyci
n (dưới
dạng

neomyci
n sulfat);
Polymyx
in B
sulfat 

Mepoly

(10mg;
35mg;

100.000I
U)/10ml

Dung
dịch nhỏ
mắt, mũi,

tai

Nhỏ mắt,
mũi, tai

Hộp 1 lọ
10ml

893110420
024 (VD-
21973-14)

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Lọ 1000 39,800 39,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
38866 5 Miconaz

ole  Vadikiddy 2%
Gel rơ
miệng
họng

Dùng
ngoài

Hộp 1
tuýp 10g

VD-35641-
22

Công ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
Merap 

Tuýp 200 25,000 5,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 10 mặt hàng (Một tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
37. Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Hoàng Long 15,200,000

1 PP24004
36038 1

Insulin
người

sinh tổng
hợp tinh
khiết,
gồm 2
phần
insulin
hòa tan
và 8
phần
insulin
isophan
100
IU/ml

Polhumin
Mix-2

Insulin
người
sinh

tổng hợp
tinh
khiết,
gồm 2
phần
insulin
hòa tan
và 8
phần
insulin
isophan
100

IU/ml;
3ml

Hỗn dịch
tiêm Tiêm

Hộp 5
ống, ống
x 3ml

QLSP-
1112-18

Tarchomi
n

Pharmace
utical
Works
"polfa"
S.A

Ba Lan

Công Ty
Cổ Phần
Thương
Mại Dược
Hoàng
Long

Ống 100 152,000 15,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng ( Mười lăm triệu hai trăm nghìn đồng)
38. Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Pvn 685,900,000

1 PP24004
36501 2

Amoxici
lin +
acid

clavulani
c

Imefed SC
250mg/62,

5mg

250mg +
62,5mg

Thuốc
bột pha
hỗn dịch
uống

Uống
Hộp 12
gói x
0,8g

VD-32838-
19

CN Công
ty CP DP
Imexphar
m Nhà
máy
kháng

sinh công
nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Thương
Mại Dược
Phẩm Pvn

Gói 20000 8,850 177,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36664 2 Deslorat

adin Destacure 0,5mg/m
l; 60ml Si rô Uống

Hộp 1
chai
60ml

890100133
924(SĐK
cũ: VN-

16773-13) 

Gracure
Pharmace
uticals
Ltd.

Ấn Độ

Công Ty
Cổ Phần
Thương
Mại Dược
Phẩm Pvn

Chai 1000 68,000 68,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36738 2

Fluticaso
n

propiona
t

Flixon
50mcg
Aerosol
Inhaler

50mcg/li
ều; 120
liều

Thuốc hít
định liều

Hít qua
đường
miệng

Hộp 1
bình x
120 liều

868110182
823

Deva
Holding
A.S.

Turkey

Công Ty
Cổ Phần
Thương
Mại Dược
Phẩm Pvn

Bình 200 105,000 21,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37013 2

Salbuta
mol
sulfat

Salres
100mcg
Aerosol
Inhaler

100mcg/
liều; 200

liều

Thuốc hít
định liều

Đường
hô hấp

Hộp 1
bình x
200 liều

xịt

868115349
224

Deva
Holding
A.S.

Turkey

Công Ty
Cổ Phần
Thương
Mại Dược
Phẩm Pvn

Bình 500 48,800 24,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37015 2

Salbuta
mol
sulfat

Breezol 2mg/5ml
; 100ml

Dung
dịch uống Uống

Hộp 1
chai
100ml

VN-22939-
21

XL
Laborator
íes Pvt.,
Ltd

Ấn Độ

Công Ty
Cổ Phần
Thương
Mại Dược
Phẩm Pvn

Chai 5000 39,500 197,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38598 4 Tiaprofe

nic acid
Sunigam

100 100mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110885
724(SĐK
cũ: VD-

28968-18) 

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Imexphar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Thương
Mại Dược
Phẩm Pvn

Viên 20000 5,000 100,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38600 4 Tiaprofe

nic acid
Sunigam

300 300mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110156
224(SĐK
cũ: VD-

30405-18) 

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Imexphar
m

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Thương
Mại Dược
Phẩm Pvn

Viên 10000 9,800 98,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 7 mặt hàng (Sáu trăm tám mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng)
39. Công Ty Cổ Phần Tmdv Thăng Long 188,000,000

1 PP24004
38685 4

Vitamin
B1 + B6
+ B12

Me2B
125mg +
125mg +
500mcg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
VD-22575-

15

Công ty
cổ phần
Dược -
VTYT
Nghệ An

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Tmdv
Thăng
Long

Viên 80000 2,350 188,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng ( Một trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)
40.Công Ty Cổ Phần Y Dược Vsk 373,642,500

1 PP24004
35845 1

Cefoxiti
n (dưới
dạng

Cefoxiti
n natri)

Cefoxitin
2000 2g Bột pha

tiêm Tiêm
Hộp 10
lọ bột

pha tiêm

893110029
224

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Tenamyd

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần Y
Dược Vsk

Lọ 500 199,983 99,991,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36206 1 Omepraz

ole

Medoome
40mg
Gastro-
resistant
capsules

40mg

Viên
nang
cứng
chứa
pellet
kháng

acid dịch
vị

Uống Hộp 1 lọ
28 viên

383110781
824 (VN-
22239-19)

KRKA,
D.D.,
Novo
Mesto

Sloveni
a

Công Ty
Cổ Phần Y
Dược Vsk

Viên 20000 5,859 117,180,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36362 1

Telmisar
tan +

Hydroch
lorothiaz

ide

Anvo-
Telmisartan

HCTZ
40/12,5mg

40mg +
12,5mg Viên nén Uống

Hộp 2 vỉ
x 14
viên,

Hộp 7 vỉ
x 14 viên

840110178
823

Laborator
ios

Liconsa,
S.A.

Spain
Công Ty
Cổ Phần Y
Dược Vsk

Viên 10000 8,799 87,990,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36591 2

Cefazoli
n (dưới
dạng

Cefazoli
n natri)

Zolifast
2000 2g

Thuốc
bột pha
tiêm

Tiêm Hộp 10
lọ

VD-23022-
15

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Tenamyd

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần Y
Dược Vsk

Lọ 500 36,981 18,490,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
36618 2

Ceftizox
im (dưới
dạng

Ceftizox
im natri)

Ceftibiotic
2000 2g

Thuốc
bột pha
tiêm

Tiêm Hộp 10
lọ

893110371
923 (VD-
30505-18)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Tenamyd

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần Y
Dược Vsk

Lọ 500 99,981 49,990,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 5 mặt hàng (Ba trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm đồng)
41. Công Ty Tnhh Afp Pharma 2,355,740,000

1 PP24004
36346 1 Sulpirid

Betamaks
50mg
tablets

50mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

475110353
324

Joint
Stock

Company
"Grindeks

"

Latvia
Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 5000 2,290 11,450,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36511 2

Amoxici
lin (dưới
dạng

Amoxici
lin

trihydrat
) ; Acid
Clavulan
ic (dưới
dạng
Kali

Clavulan
at kết
hợp với
Avicel
1:1)

Niflad ES 600mg;
42,9mg

Viên nén
phân tán Uống

Hộp 1 túi
x 04 vỉ x
7 viên

893110848
224(VD-
33455-19)

Chi nhánh
công ty
cổ phần
dược
phẩm

Imexphar
m Nhà
máy
kháng

sinh công
nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 40000 13,400 536,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36566 2

Candesa
rtan

cilexetil

SaVi
Candesarta

n 12
12mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110056
623

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
SaVi

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 20000 4,690 93,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36567 2

Candesa
rtan

cilexetil

Guarente-
16 16mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

893110152
324(VD-
28460-17)

Công ty
Cổ phần
Dược

phẩm Đạt
Vi Phú

(Daviphar
m)

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 20000 4,490 89,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
36595 2

Cefixim
(dưới
dạng

cefixim
trihydrat

)

Cefixime
200mg 200mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 1 vỉ
x 10 viên

893110809
524(VD-
32836-19)

Chi nhánh
3 - Công
ty cổ
phẩn
dược
phẩm

Imexphar
m tại
Bình
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 10000 6,590 65,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
37070 2

Trimebu
tin

maleat

Newbutin
SR 300mg

Viên nén
bao phim

giải
phóng
kéo dài

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VN-22422-
19

Korea
United
Pharm.
Inc.

Korea
Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 20000 6,570 131,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
37113 3

Amlodip
ine dạng
Amlodip

ine
besylate
6,94mg),
Atorvast
atin
(dưới
dạng

Atorvast
atin

calcium
trihydrat

e
21,65mg

)

Toduet
5mg/20mg

5mg +
20mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
893110367

524

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trường
Thọ

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 30000 7,499 224,970,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
37497 4

Calcium
carbonat
e (tương
đương
600mg
Calci) ;
Vitamin

D3
(400UI)

Authisix 1500mg,
0,01mg

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 06
vỉ x 10
viên

VD-34410-
20

Công ty
liên
doanh
Meyer-
BPC

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 15000 3,700 55,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
37768 4

Enalapril
maleat +
Hydrocl
orothiazi

d

Aduzotil
20/6

20mg +
6mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên;

Hộp 5 vỉ
x 10
viên;

Hộp 1 lọ
x 30
viên;

Hộp 1 lọ
x 50 viên

893110047
024

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

công nghệ
cao

Abipha

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 10000 2,998 29,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
37808 4

Fenofibr
at (dưới
dạng

fenofibra
t

micronis
ed)

Trifilip 134mg
Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-35323-
21

Công ty
TNHH

sinh dược
phẩm
Hera

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 30000 3,100 93,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

11 PP24004
38128 4 Meloxic

am
Meloxicam

SPM 7,5mg Viên nén
sủi bọt Uống Hộp 5 vỉ

x 6 viên
VD-25901-

16

Công ty
cổ phần
SPM

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 30000 4,200 126,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

12 PP24004
38323 4 Paraceta

mol
Parazacol

750
10mg/ml
, 75ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền Lọ 75ml VD-26287-

17

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung
ương 1 -
Pharbaco.

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Lọ 200 28,900 5,780,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

13 PP24004
38388 4

Piraceta
m

800mg

Lifecita
800 DT. 800mg Viên nén

phân tán Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110631
624(VD-
33595-19)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung
ương I -
Pharbaco

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 40000 4,680 187,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

14 PP24004
38657 4 Valsarta

n Valesto 40mg
Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 03
vỉ x 10
viên

893110259
924

Công ty
TNHH
Sinh
Dược
phẩm
Hera

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 50000 1,950 97,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

15 PP24004
38783 5 Diclofen

ac Natri
Dynapar
AQ

75mg/ml
; 1ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
ống x
1ml

890110531
324(VN-
18476-14)

Troikaa
Pharmace
uticals
Ltd.

India
Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Ống 2000 16,900 33,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

16 PP24004
38831 5 Insulin

Glargine Glaritus 100IU/m
l; 3ml

Dung
dịch tiêm

Tiêm
dưới da

Hộp 1
bút tiêm
đóng sẵn

ống
(cartridge
) x 3ml;
Hộp 1
bút

tiêm(Dis
poPen-
2)đóng
sẵn

ốngtiêm
x 3ml

890410091
623

Wockhar
dt

Limited
India

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Bơm tiêm 500 221,800 110,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

17 PP24004
38853 5

Magnesi
Hydroxi

de,
Aluminu

m
Hydroxi

de,
Simethic

one

Siloxogene
150mg;
300mg;
40mg

Viên nén Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VN-9364-
09

RPG
Lifescien
ces Ltd.

India
Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 50000 3,000 150,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

18 PP24004
38898 5 Paraceta

mol
Parazacol

750
10mg/ml
, 75ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền Lọ 75ml VD-26287-

17

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung
ương 1 -
Pharbaco.

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Lọ 200 28,900 5,780,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

19 PP24004
38928 5

Sắt
nguyên
tố (dưới
dạng Sắt
Ascorbat
e) ; Acid
Folic BP

Ferium-
XT

100mg +
1,5mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 1 vỉ

x 10 viên
VN-16256-

13

Emcure
Pharmace
uticals
Limited

India
Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 20000 5,299 105,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

20 PP24004
38958 5

Acid
valproic
: Natri
valproat
(1:2)
478mg
(tương
đương
Natri

valproat
500mg)

Milepsy
Chrono 500 478mg

Viên nén
bao phim
phóng

thích kéo
dài

Uống
Hộp 04
vỉ x 07
viên

893110161
600

Công ty
TNHH
Liên
Doanh
Hasan-
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 30000 6,700 201,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 20 mặt hàng ( Hai tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
42. Công Ty Tnhh Dược Hồng Lộc Phát 367,339,000

1 PP24004
35769 1

Ampicili
n +

sulbacta
m

Camicin 2g + 1g
Bột pha
dung dịch
tiêm 

Tiêm

Hộp 10
lọ 20ml;
Hộp 10
lọ 50ml

800110348
524

Mitim
S.R.L Italia

Công Ty
Tnhh
Dược

Hồng Lộc
Phát

Lọ 1000 117,500 117,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37031 2 Sorbitol Sorbitol 5g 5g

Thuốc
bột pha
dung dịch
uống

Uống Hộp 20
gói x 5g

VD-25582-
16

Công ty
cổ phần
Dược

Danapha

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Hồng Lộc
Phát

Gói 20000 2,625 52,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37127 3 Atenolol

Atenolol
STADA
50mg

50mg Viên nén Uống Hộp 2 vỉ
x 15 viên

VD-23232-
15

Nhà máy
Stada

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Hồng Lộc
Phát

Viên 1000 439 439,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37146 3 Cefalexi

n
Firstlexin

500 500mg
Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 02
vỉ x 10
viên;
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-34263-
20

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung

Ương I -
Pharbaco

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Hồng Lộc
Phát

Viên 50000 2,768 138,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37244 3

Paraceta
mol

(acetami
nophen)

Parazacol
250 250mg

Thuốc
cốm sủi
bọt

Uống Hộp 12
gói

VD-28090-
17

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung

Ương I -
Pharbaco

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Hồng Lộc
Phát

Gói 30000 1,950 58,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 5 mặt hàng (Ba trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm ba chín nghìn đồng)
43. Công Ty Tnhh Dược Mỹ Phẩm An Phát 3,050,000

1 PP24004
38168 4 Misopro

stol Heraprostol 100mcg Viên nén
Uống/
Đặt âm
đạo

Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-35257-
21

Công ty
TNHH

sinh dược
phẩm
Hera

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Dược Mỹ
Phẩm An
Phát

Viên 1000 3,050 3,050,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
44. Công Ty Tnhh Dược Mỹ Phẩm Thái Nhân 187,500,000

1 PP24004
36754 2 Ginkgo

biloba Gikorcen 120mg
Viên
nang
mềm

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VN-22803-
21

Korea
Prime
Pharm.
Co., Ltd.

Korea

Công Ty
Tnhh

Dược Mỹ
Phẩm Thái

Nhân

Viên 30000 6,250 187,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng ( Một trăm tám mươi triệu năm trăm nghìn đồng)
45. Công Ty Tnhh Dược Phẩm A&B 905,980,000

1 PP24004
37516 4

Candesa
rtan +
Hydrocl
orothiazi

d

Casathizid
MM

32/12,5

32mg +
12,5mg Viên Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110327
524 (VD-
31361-18)

Công ty
liên
doanh
Meyer-
BPC

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
A&B

Viên 10000 5,648 56,480,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37739 4 Đồng

sulfat Gynocare 0,1g/50g
Thuốc
dùng
ngoài

Dùng
ngoài

Hộp 1
tuýp 50g

VS-4924-
16

Chi nhánh
Công ty
CP Dược
phẩm
Trung
ương

Vidipha
Bình
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
A&B

Tuýp 2000 30,000 60,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37842 4 Fluvastat

in Autifan 40 40mg Viên
nang Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

893110148
924 (VD-
27804-17)

Công ty
Cổ phần
Dược

phẩm An
Thiên

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
A&B

Viên 50000 6,390 319,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37959 4 Irbesarta

n Am-Isartan 150mg Viên hòa
tan nhanh Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-34409-
20

Công ty
liên
doanh
Meyer -
BPC

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
A&B

Viên 70000 3,500 245,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
38385 4 Piraceta

m
A.T Cetam

400
400mg/1
0ml

Dung
dịch/hỗn
dịch/nhũ
dịch uống

Uống
Hộp 30
gói x
10ml

VD-25626-
16

Công ty
Cổ phần
Dược

phẩm An
Thiên

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
A&B

Gói 50000 4,500 225,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 5 mặt hàng (Chín trăm lẻ năm triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
46. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Anh Anh 508,180,000

1 PP24004
36599 2 Cefmeta

zol
Cefmetazol

2 g 2g
Thuốc
bột pha
tiêm

Tiêm
Hộp 10
Lọ x
2gam

893110229
423

Chi nhánh
3 - Công
ty Cổ
phần
Dược
phẩm

Imexphar
m tại
Bình
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Anh
Anh

Lọ 1000 157,900 157,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37115 3

Losartan
kali +

Amlodip
ine (dưới
dạng

Amlodip
ine

besilate )

Troysar
AM

50mg +
5 mg

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VN-23093-
22

Troikaa
Pharmace
uticals
Ltd.

India

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Anh
Anh

Viên 30000 5,460 163,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37253 3

Perindop
ril tert-
butylami
n (tương
đương

Perindop
ril

6,68mg)
+

Amlodip
in (dưới
dạng

Amlodip
in

besilate)

VT-
Amlopril
8mg/5mg

8mg +
5mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
VN-23070-

22

USV
Private
Limited

India

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Anh
Anh

Viên 30000 6,216 186,480,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng (Năm trăm lẻ tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)

47. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đô Thành 70,000,000

1 PP24004
37272 3 Spiramy

cin
Infecin 3
M.I.U 3MIU viên nén

bao phim Uống Hộp 2 vỉ
x 5 viên

VD-22297-
15

Công ty
Cổ phần
S.P.M

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đô
Thành

Viên 10000 7,000 70,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)
48. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Donapharm 213,454,300

1 PP24004
37851 4 Furosem

id
Agifuros

20 20mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ,
6 vỉ, 10
vỉ x 10
viên

VD-33370-
19

Chi nhánh
công ty
cổ phần
dược
phẩm

Agimexp
harm-

Nhà máy
sản xuất
dược
phẩm

Agimexp
harm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 1000 250 250,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004382
16 4 Natri clorid Natri Clorid

0,9% 0,009 Dung dịch
nhỏ mắt Nhỏ mắt Hộp 1 lọ

12ml VD-34988-21
Công ty Cổ
phần dược
Medipharco

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Lọ 10000 5,250 52,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004382
83 4 Nystatin Binystar 25.000UI Thuốc cốm

rơ miệng Uống Hộp 10 gói
x 1g

89310056432
4(VD-25258-

16)

Công ty cổ
phần dược
phẩm Quảng

Bình

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Gói 1000 925 925,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004383
53 4

Paracetamo
l +

Tramadol
hydroclorid

Dovalgan Ef 325 mg +
37,5 mg

Viên nén sủi
bọt Uống Hộp 5 vỉ x 4

viên VD-29193-18

Chi nhánh
Công ty cổ
phần dược
phẩm

Trường Thọ

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Viên 10000 1,583 15,830,100

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004384
16 4 Prednisolon Predni Ultra 20 20mg Viên nén Uống

Hộp 10 vỉ x
10 viên,
(Al/PVC)

89311013600
0

Công ty cổ
phần dược

Enlie
Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Viên 30000 1,690 50,700,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004386
93 4

Dexpanthe
nol

(vitamin
B5)

Bequantene 100mg Viên nén Uống Hộp 2 vỉ x
10 viên

89310017342
4(VD-25330-

16)

Công ty Cổ
Phần Dược
Trung ương
Mediplantex

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Viên 20000 1,900 38,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004386
98 4

Magnesi
lactat

dihydrat +
Pyridoxin
hydroclorid

Pimagie 470mg +
5mg

Viên nang
mềm Uống Hộp 5 vỉ x

10 viên

89310071382
4 (VD-32073-

19)

Công ty Cổ
phần Dược
Trung ương
Mediplantex

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Viên 20000 1,490 29,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004387
82 5 Diclofenac Diclofenac 100mg Viên đạn đặt

hậu môn
Đặt hậu
môn

Hộp 01 vỉ x
05 viên

89311008782
4

Công ty Cổ
phần

Thương mại
Dược phẩm
Quang Minh

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Viên 1000 7,450 7,450,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004389
21 5

Mỗi liều hít
chứa

Salbutamol
(dưới dạng
Salbutamol
sulphat)

Salboget
Pressurised
Inhalation
100mcg

100mcg Thuốc hít
phân liều Dạng hít Hộp 1 bình

xịt 200 liều
89611520672

3

GETZ
PHARMA
(PRIVATE)
LIMITED

Pakistan

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Bình xịt 200 44,998 8,999,600

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004389
22 5

Mỗi liều hít
chứa

Salbutamol
(dưới dạng
Salbutamol
sulphat)

Salboget
Pressurised
Inhalation
100mcg

100mcg Thuốc hít
phân liều Dạng hít Hộp 1 bình

xịt 200 liều
89611520672

3

GETZ
PHARMA
(PRIVATE)
LIMITED

Pakistan

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm
Donapharm

Ống 200 44,998 8,999,600

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 10 mặt hàng (Hai trăm mười ba triệu bốn trăm năm mươi bốn nghìn ba trăm đồng)

49. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đức Anh 561,544,000

1 PP24004
35763 1

Amoxici
llin (
dưới
dạng

Amoxici
llin
natri)

1000mg;
Acid

clavulani
c (dưới
dạng
Kali

clavulan
at)

200mg

Axuka 1g +
0,2g

Bột Pha
Tiêm Tiêm Hộp 50

lọ

'59411007
2523(VN-
20700-17)

S.C.Antib
iotice S.A Romani

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Anh

Lọ 1000 42,294 42,294,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36111 1

Losartan
kali

100mg

Losar-Denk
100 100mg Viên nén

bao phim Uống
Hộp 2 vỉ
x 14 viên

VN-17418-
13(400110
993924)

Denk
Pharma
GmbH &
Co.KG

Germa
ny

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Anh

Viên 30000 9,450 283,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36112 1

Losartan
kali 100
mg;

Hydroch
lorothiaz
ide 25
mg

Lorista HD 100mg +
25mg

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 2 vỉ
x 14

viên;.Hộ
p 4 vỉ x 7

viên

VN-22907-
21

KRKA,
D.D.,
Novo
Mesto

Sloveni
a

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Anh

Viên 20000 8,900 178,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36203 1 Olanzapi

n 5mg
Nykob 5mg 5mg

Viên nén
phân tán
tại miệng

Uống

Hộp 2 vỉ
x 14
viên,

Hộp 4 vỉ
x 7 viên 

52011041
0223(VN-
19853-16)

Genephar
m.SA Greece

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Anh

Viên 10000 5,775 57,750,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng (Năm trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)
50. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đức Việt 296,205,000

1 PP24004
37211 3 Irbesarta

n Irbevel 75 75mg Viên nén
bao phim Uống

Hộp 3 vỉ,
5 vỉ, 10
vỉ x 10
viên

893110238
724

Công ty
TNHH
Liên
doanh
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Việt

viên 30000 2,499 74,970,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37275 3

Telmisar
tan +

hydroclo
rothiazid

Mibetel
HCT

40mg +
12,5mg Viên nén Uống

Hộp 03
vỉ, 05 vỉ,
10 vỉ, 20
vỉ x 10
viên

893110409
524 (VD-
30848-18)

Công ty
TNHH
Liên
doanh
Hasan-
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Việt

viên 20000 3,990 79,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37279 3

Trimetaz
idin

dihydroc
lorid

VasHasan
MR 35mg

viên nén
bao phim
tác dụng
kéo dài

Uống
Hộp 3 vỉ,
6 vỉ x 30
viên

893110238
024

Công ty
TNHH
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Việt

viên 30000 399 11,970,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37527 4

Captopri
l +

hydroclo
rothiazid

DH-
Captohasan

Comp
25/12.5

25mg +
12,5mg Viên nén Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110204
623

Công ty
TNHH
Liên
doanh
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Việt

viên 10000 1,239 12,390,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37854 4

Furosem
id +

spironol
acton

Spinolac
fort

40mg +
50mg viên nén Uống

Hộp 3 vỉ,
5 vỉ, 10
vỉ x 10
viên, vỉ
bấm Al-
PVC đục

893110221
124 (VD-
29489-18)

Công ty
TNHH
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Việt

viên 5000 2,499 12,495,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38194 4

N-
Acetylcy
stein

Effer -
Acehasan

100
100mg Viên nén

sủi bọt Uống
Hộp 10
vỉ x 4
viên

893100106
023

Công ty
TNHH
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Việt

viên 30000 1,092 32,760,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38244 4

Montelu
kast
(dưới
dạng
natri

montelu
kast)

Enokast 4 4mg thuốc
cốm Uống Hộp 28

gói

893110559
924 (VD-
33901-19)

Công ty
TNHH
Liên
doanh
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Đức
Việt

gói 30000 2,394 71,820,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 7 mặt hàng (Hai trăm chín mươi sáu triệu hai trăm lẻ năm nghìn đồng)
51. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Gia Nguyên 309,380,000

1 PP24004
37039 2

Sultamic
illin
(dưới
dạng

Sultamic
illin
tosilat

dihydrat)
375mg

Momencef
375mg 375mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 3 vỉ
x 7 viên

893110437
524(VD-
31721-19) 

Chi nhánh
Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Imexphar
m Nhà
máy
kháng

sinh công
nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Gia
Nguyên

Viên 20000 13,490 269,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
38222 4 Natri

clorid

Nasomom
Clean &
Clear

0,9%;
70ml

Dung
dịch vệ
sinh mũi

Xịt mũi
Hộp 1
chai
70ml

VD-25050-
16

Công ty
Cổ phần
Dược

Đồng Nai

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Gia
Nguyên

Chai 2000 19,790 39,580,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 2 mặt hàng (Ba trăm lẻ chín triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng)
52. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Gigamed 629,636,100

1 PP24004
35698 1 Acetylle

ucine
Tanganil

500mg/5ml
500mg/5

ml

Dung
dich tiêm
tĩnh mạch

Tiêm
Hộp 5
ống x
5ml

300110436
523

Haupt
Pharma Pháp

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Ống 2000 15,600 31,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
35943 1

Adrenali
ne (dưới
dạng

adrenali
ne

tartrate
1,819mg

)
1mg/10
ml

Adrenaline
aguettant
0.1mg/ml

1mg/10
ml

Dung
dịch tiêm
trong

bơm tiêm
đóng sẵn

Tiêm

Hộp 10
bơm tiêm
đóng sẵn
10ml

VN-22425-
19 (Có QĐ
gia hạn số
628/QĐ-
QLD ngày
15/10/2024

)

Laboratoi
re

Aguettant
Pháp

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Bơm tiêm 1000 163,800 163,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36025 1 Insulin

glargine Basaglar 300U/3
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 05
bút tiêm
x 3ml
(15 kim
kèm
theo)

SP3-1201-
20

Lilly
France Pháp

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Bút tiêm 500 247,000 123,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36028 1 Insulin

lispro
Humalog
Kwikpen

300U
(tương
đương
10,5mg)
/3ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
bút tiêm
bơm sẵn
thuốc x
3ml (15
kim kèm
theo)

800410090
423

Eli Lilly
Italia
S.p.A

Ý

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Bút tiêm 200 198,000 39,600,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
36030 1

Insulin
degludec
+ Insulin
aspart

Ryzodeg®
Flextouch®
100U/ml

(7,68mg
+

3,15mg)
/3ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
bút tiêm
bơm sẵn
thuốc x
3ml (15
kim kèm
theo)

QLSP-929-
16 (Có QĐ
gia hạn số
94/QĐ-

QLD ngày
31/01/2024

)

Novo
Nordisk
A/S

Đan
Mạch

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Bút tiêm 500 411,249 205,624,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
36031 1

Insulin
aspart
biphasic
(rDNA)
1ml hỗn
dịch
chứa
100U
của

insulin
aspart
hòa

tan/insul
in aspart
kết tinh
với

protamin
e theo tỷ
lệ 30/70
(tương
đương
3,5 mg)

NovoMix
30 FlexPen

100U/1
ml

Hỗn dịch
tiêm Tiêm

Hộp
chứa 5
bút tiêm
bơm sẵn
x 3ml
(15 kim
kèm
theo)

QLSP-
1034-17
(Có QĐ
gia hạn số
62/QĐ-

QLD ngày
08/02/2023

)

Novo
Nordisk
Productio
n S.A.S

Pháp

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Bút tiêm 100 200,508 20,050,800

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
36132 1

Mỗi ml
chứa:

Methylp
rednisol
on acetat

Depo-
Medrol 40mg Hỗn dịch

tiêm Tiêm Hộp 1 lọ
1ml

VN-22448-
19  (Có
QĐ gia
hạn số
698/QĐ-
QLD ngày
15/10/2024

)

Pfizer
Manufact
uring

Belgium
NV

Belgiu
m

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Lọ 1000 34,669 34,669,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
36194 1

Noradre
nalin
base
(dưới
dạng

noradren
alin

tartrat)

Noradrenali
ne Base
Aguettant
1mg/ml

4mg/4ml

Dung
dịch đậm
đặc để

tiêm hoặc
tiêm
truyền

tĩnh mạch
sau khi

pha loãng

Tiêm
truyền

Hộp 2 vỉ
x 5 ống x
4 ml, ống
thủy tinh

VN-20000-
16 (Có QĐ
gia hạn số
573/QĐ-
QLD ngày
23/09/2022

)

Laboratoi
re

Aguettant
Pháp

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Ống 200 44,500 8,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
36701 2 Enoxapa

rin natri
Gemapaxan

e
4000IU/
0,4ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 6
bơm tiêm
đóng sẵn
0,4ml

800410092
123

Italfarmac
o S.p.A Ý

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Bơm tiêm 10 70,000 700,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
37064 2

Acid
tranexa
mic

Haemostop 100mg/
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
ống x
5ml

VN-21942-
19 (Có QĐ
gia hạn số
199/QĐ-
QLD ngày
26/03/2024

)

PT.
Novell

Pharmace
utical

Laborator
ies

Indones
ia

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Ống 100 9,870 987,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

11 PP24004
37065 2

Acid
tranexa
mic

Haemostop 250mg/5
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
ống x
5ml

VN-21943-
19 (Có QĐ
gia hạn số
199/QĐ-
QLD ngày
26/03/2024

)

PT.
Novell

Pharmace
utical

Laborator
ies

Indones
ia

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Gigamed

Ống 100 6,048 604,800

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 11 mặt hàng (Sáu trăm hai mươi chín triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn một trăm đồng)
53. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hoàng Khang 326,760,000

1 PP24004
36231 1 Paraceta

mol 
Partamol
500 Cap 500mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên

893100166
923

Công ty
TNHH
Liên
Doanh

Stellaphar
m - Chi
nhánh 1

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Hoàng
Khang 

Viên 60000 950 57,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37197 3

Glibencl
amide +
Metform

in
hydrochl
oride 

Glutowin
Plus

5mg +
1000mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
890110435

723

Micro
Labs

Limited
Ấn Độ

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Hoàng
Khang 

Viên 40000 3,300 132,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38084 4

Mỗi 15g
chứa:
Gel

Magnesi
hydroxy
d 30%
(tương
đương
Magnesi
hydroxy

d
800,4mg
); Gel
Nhôm
hydroxy
d (tương
đương
Nhôm
oxyd

400mg);
Simethic
on (dạng

nhũ
tương
30%)
(tương
đương
simethic

on
80mg)

Alumag-S

800,4mg
+

4596mg
+ 80mg;
15g

Hỗn dịch
uống Uống Hộp 20

gói x 15g

893100066
100(VD-
20654-14)

Chi nhánh
công ty
cổ phần
dược
phẩm

Agimexp
harm -
Nhà máy
sản xuất
dược
phẩm

Agimexp
harm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Hoàng
Khang 

Gói 40000 3,444 137,760,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng ( Ba trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)
54. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Minh Phát 888,560,000

1 PP24004
36062 1 Ketoprof

en
Ketoproxin
100 mg 100mg Viên nén

bao phim Uống

Hộp 2 vỉ
x 10 viên
nén bao
phim

VN-23266-
22

S.C. AC
Helcor
S.R.L

Romani
a

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Minh Phát

Viên 20000 7,200 144,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37210 3 Irbesarta

n
Bivitero
300 300mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
893110189

324

Công ty
Cổ phần
dược
phẩm
Reliv

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Minh Phát

Viên 70000 4,998 349,860,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37898 4 Glucosa

min
Mongor
750 750mg Viên nén

sủi bọt Uống
Hộp 1
tuýp 20
viên

VD-20052-
13

Công ty
cổ phần
SPM

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Minh Phát

Viên 50000 4,494 224,700,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
38916 5 Rabepra

zol Rabeto-40 40mg
Viên nén
bao tan

trong ruột
Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

VN-19733-
16

Flamingo
Pharmace
uticals
Limited

Ấn Độ

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Minh Phát

Viên 20000 8,500 170,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng ( Tám trăm tám mươi tám triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
55. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Minh Trí 96,246,400

1 PP24004
36725 2 Fenofibr

at
SaViFibrat
200M 200mg

Viên
nang
cứng 

Uống
Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110893
524 (VD-
29839-18)

Cty CP
DP SaVi

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Minh Trí

Viên 40000 2,400 96,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36964 2

Phytome
nadion
(vitamin
K1)

Vik 1 Inj. 10mg/ml
; 1ml

Dung
dịch tiêm  Tiêm Hộp 10

ống 

880110792
024 (VN-
21634-18)

Dai Han
Pharm
.Co.Ltd

Korea

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Minh Trí

Ống 20 12,320 246,400

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 2 mặt hàng ( Chín mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm đồng)
56. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Nguyên Anh Khoa 210,670,000

1 PP24004365
76 2 Carbocistei

n Nakflon 375mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 4 vỉ x

15 viên
89310000152

3

Công ty Cổ
phần Dược
phẩm SaVi

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm Nguyên
Anh Khoa

Viên 10000 2,730 27,300,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004369
49 2

Paracetamo
l +

methocarba
mol

Nakibu 300mg +
380mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ x

10 viên VD-34233-20
Công ty cổ
phần dược
phẩm SaVi

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm Nguyên
Anh Khoa

Viên 50000 3,000 150,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004370
35 2 Spironolact

on Entacron 25 25mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ x

10 viên

89311054182
4 (VD-25261-

16)

Công ty cổ
phần dược
phẩm SaVi

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm Nguyên
Anh Khoa

Viên 10000 1,617 16,170,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004376
44 4 Clotrimazol Wzitamy TM 200mg Viên nén đặt

âm đạo Đặt âm đạo Hộp 2 vỉ x 6
viên

89311061312
4 (VD-33535-

19)

Công ty cổ
phần dược
phẩm Nam

Hà

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm Nguyên
Anh Khoa

Viên 2000 5,800 11,600,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004386
72 4 Vitamin A

+ D3 AD Tamy 2000UI +
250UI

Viên nang
mềm Uống Hộp 10 vỉ x

10 viên GC-297-18

(Cơ sở nhận
gia công):
Công ty cổ
phần dược
phẩm Me Di

Sun

Việt Nam

Công Ty
Tnhh Dược

Phẩm Nguyên
Anh Khoa

Viên 10000 560 5,600,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm
2025 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 5 mặt hàng ( Hai trăm mười triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
57. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Niềm Tin 96,000,000

1 PP24004
38491 4

Salbuta
mol
sulfat

Sallet 2mg/5ml
; 150ml

Dung
dịch uống Uống Hộp 1 lọ

150ml
VD-34495-

20

Công ty
cổ phần
dược

VTYT Hà
Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Niềm Tin

Lọ 2000 48,000 96,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Chín mươi sáu triệu đồng chẵn)
58. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Salud 843,850,000

1 PP24004
35771 1 Atorvast

atin
Zentocor
40mg 40mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

520110073
523 (VN-
20475-17)

Pharmath
en

Internatio
nal SA

Hy Lạp

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Salud

Viên 50000 10,500 525,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36865 2

Methyl
predniso

lon

Methylpred
nisolone

Normon 40
mg Powder

for
injectable
solution

40mg
Bột đông
khô pha
tiêm

Tiêm
bắp, tiêm

tĩnh
mạch

Hộp 1 lọ 840110444
723

Laborator
ios

Normon,
S.A.

Tây
Ban
Nha

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Salud

Lọ 500 31,880 15,940,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37478 4

Bromhe
xin

hydroclo
rid

Anhexin 4mg/5ml
; 70ml

Dung
dịch uống Uống

Hộp 1
chai
70ml

VD-36131-
22

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Salud

Chai 500 29,500 14,750,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37503 4 Calci

lactat Calsfull 500mg
Viên
nang
mềm

Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên;

Hộp 5 vỉ
x 10
viên;
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-28746-
18

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Phong

Phú - Chi
nhánh nhà

máy
Usarichph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Salud

Viên 20000 2,250 45,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37598 4 Ceftizox

im
Ceftizoxim

2g 2g
Thuốc
bột pha
tiêm

Tiêm
bắp, tiêm

tĩnh
mạch

Hộp 1 lọ;
Hộp 10

lọ

VD-21699-
14

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
VCP

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Salud

Lọ 1000 81,900 81,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
37601 4 Cefuroxi

m
Cefuroxim

1g 1g
Thuốc
bột pha
tiêm

Tiêm
bắp, tiêm

tĩnh
mạch,
truyền
tĩnh
mạch

Hộp 01
lọ, 10 lọ,
50 lọ,
100 lọ

VD-35741-
22

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
VCP

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Salud

Lọ 1000 38,260 38,260,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38070 4

Lysin +
Vitamin

+
Khoáng
chất

Ubinutro

Vitamin
B1

26,7mg
+

Vitamin
B2

26,7mg
+

Vitamin
B6

26,7mg
+

Vitamin
PP

24mg +
Kẽm
sulfat
40mg +
Lysine
HCl

1200mg;
120ml

Sirô Uống  Hộp 1 lọ
120ml

VD-16776-
12

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Nam Hà

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Salud

Lọ 1000 45,000 45,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38832 5

Insulin
người

trộn, hỗn
hợp

Wosulin
30/70

(70UI +
30UI)/m
l; 3ml

Dung
dịch tiêm

Tiêm
dưới da

Hộp 1
ống 3ml

VN-13913-
11

Wockhar
dt

Limited
Ấn Độ

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Salud

Ống 1000 78,000 78,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 8 mặt hàng ( Tám trăm bốn mươi ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)
59. Công Ty Tnhh DượC PhẩM Stabled 414,090,000

1 PP24004
37297 4

Acetylsa
licylic

acid (DL-
lysin-

acetylsal
icylat)

Aspirin tab
DWP 75mg 75mg

Viên nén
bao tan

trong ruột
Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên
VD-35353-

21

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Viên 30000 265 7,950,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37358 4 Ambrox

ol

Ambroxol
S DWP 60

mg
60mg

Bột pha
hỗn dịch
uống

Uống
Hộp 30
gói x 1
gam

893110171
823

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Gói 30000 1,995 59,850,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37464 4 Bisoprol

ol

Bisoprolol
DWP
3.75mg

3,75mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên
VD-35533-

21

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Viên 20000 399 7,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37957 4 Irbesarta

n

Irbesartan
OD DWP
100mg

100mg Viên nén
phân tán Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên
VD-35223-

21

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Viên 40000 2,499 99,960,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
38059 4 Losartan Losartan

DWP 75mg 75mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên
893110285

424

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Viên 20000 588 11,760,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38117 4

Mebever
in

hydroclo
rid

Mebeverin
Cap DWP
100mg

100mg
Viên
nang
cứng

Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

893100236
223

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Viên 20000 1,491 29,820,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38363 4 Perindop

ril

Perindopril
OD DWP 5

mg
5mg

Viên nén
phân tán
trong
miệng

Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

893110236
523

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Viên 10000 2,982 29,820,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38411 4 Pravastat

in
Pravastatin
DWP 30mg 30mg Viên nén Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên
VD-35225-

21

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Viên 50000 2,898 144,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
38474 4 Rosuvast

atin

Rosuvastati
n OD DWP

5 mg
5mg

Viên nén
phân tán
trong
miệng

Uống

Hộp 3 vỉ
x 10

viên;Hộp
6 vỉ x 10
viên

893110457
023

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
DượC
PhẩM
Stabled

Viên 30000 735 22,050,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 9 mặt hàng (Bốn trăm mười bốn triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
60. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tân An 304,290,000

1 PP24004
37469 4

Bisoprol
ol +

hydroclo
rothiazid

Bisoprolol
Plus DWP
5/12,5mg

5mg +
12,5mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên
893110104

300

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tân
An

Viên 10000 1,491 14,910,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37471 4

Bromhe
xin

hydroclo
rid

Agi-
Bromhexin

e 16
16mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110200
724 (VD-
30270-18)

Chi nhánh
công ty
cổ phần
dược
phẩm

Agimexp
harm-

Nhà máy
sản xuất
dược
phẩm

Agimexp
harm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tân
An

Viên 40000 630 25,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37498 4

Calci
carbonat

+
Vitamin

D3

Calciferat
750mg/200

IU

750mg +
200UI

Viên nén
bao phim Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên

893100390
124 (VD-
30416-18)

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Me
Di Sun

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tân
An

Viên 20000 798 15,960,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37549 4 Cefaclor

Cefaclor
suspension
DHT 187/5

187mg/5
ml;
75ml

Thuốc
bột pha
hỗn dịch
uống

Uống

Hộp 1
chai chứa

15g
thuốc bột
pha hỗn
dịch
uống
(tương
ứng với
75ml hỗn
dịch sau
khi pha)

893110243
323

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tân
An

Chai 500 99,960 49,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37749 4

Drotaver
in

clohydra
t

Dromasm
fort 80mg Viên nén Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110285
523 (VD-
25169-16)

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tân
An

Viên 30000 357 10,710,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
37840 4 Fluvastat

in
Fluvastatin
DWP 10mg 10mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

893110130
423

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tân
An

Viên 20000 2,499 49,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38145 4

Methyl
predniso

lon

Methylpred
nisolon

DWP 32mg
32mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên,

Hộp 6 vỉ
x 10 viên

893110285
624

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tân
An

Viên 50000 1,995 99,750,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38413 4 Pravastat

in
Pravastatin
DWP 5mg 5mg Viên nén Uống

Hộp 06
vỉ x 10
viên

VD-35850-
22

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tân
An

Viên 30000 1,260 37,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 8 mặt hàng ( Ba trăm lẻ bốn triệu hai trăm chím mươi nghìn đồng)
61. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Thế Anh 22,470,000

1 PP24004
37921 4 Haloperi

dol
Haloperidol
DWP 3mg 3mg Viên nén Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên
VD-35950-

22

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Thế
Anh

Viên 20000 399 7,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
38155 4 Metroni

dazol Mekacap 375mg
Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên;

Hộp 6 vỉ
x 10
viên;
Hộp 10
vỉ x 10
viên

893115147
723

Chi nhánh
công ty
cổ phần
dược
phẩm

Agimexp
harm-

Nhà máy
sản xuất
dược
phẩm

Agimexp
harm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Thế
Anh

Viên 30000 483 14,490,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 2 mặt hàng ( Hai mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
62. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế Bin Bo 29,000,000

1 PP24004
36916 2 Olanzapi

n Olanzap 10 10mg

Viên nén
phân tán
trong
miệng 

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110293
723 (VD-
27043-17)

Công Ty
Cổ Phần
Dược
Phẩm
SaVi

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Trang

Thiết Bị Y
Tế Bin Bo

Viên 20000 1,450 29,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 1 mặt hàng ( Hai mươi chín triệu đồng chẵn)
63. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tự Đức 787,000,000

1 PP24004
37222 3 Losartan

SaVi
Losartan
100

100mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

893110295
223(SĐK
cũ: VD-
27048-17)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
SaVi

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tự
Đức

Viên 50000 3,000 150,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37396 4

Amoxici
lin +
acid

clavulani
c

Vigentin
500/62,5
DT.

500mg +
62,5mg

Viên nén
phân tán Uống Hộp 2 vỉ

x 7 viên

893110631
324(SĐK
cũ: VD-

33610-19) 

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
trung

ương 1 -
Pharbaco.

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tự
Đức

Viên 70000 8,200 574,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37723 4 Diosmin Flaben 500 500mg Viên nén

bao phim Uống

Hộp 1 vỉ,
3 vỉ, 5 vỉ
x 10 viên

VD-35921-
22

Công ty
Cổ phần
Dược Vật
tư y tế Hà

Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Tự
Đức

Viên 15000 4,200 63,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng ( Bảy trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn)
64. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tường Thành 147,000,000

1 PP24004
37183 3

Drotaver
in

clohydra
t

Drotusc
Forte 80mg Viên nén Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110024
600(VD-
24789-16)

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Me
Di Sun

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Tường
Thành

Viên 20000 1,050 21,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37820 4 Fexofen

adin

Fexofenadi
n OD DWP

60
60mg Viên nén

phân tán Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

VD-35359-
21

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Tường
Thành

Viên 50000 1,239 61,950,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38063 4 Lovastat

in
Lovastatin
DWP 10mg 10mg Viên nén Uống Hộp 6 vỉ

x 10 viên
VD-35744-

22

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Tường
Thành

Viên 20000 1,260 25,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
38087 4

Magnesi
hydroxy

d +
nhôm

hydroxy
d +

simethic
on

Malthigas
200mg +
200mg +
25mg

Viên nén
nhai Nhai Hộp 6 vỉ

x 10 viên
VD-28665-

18

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Tường
Thành

Viên 30000 630 18,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
38414 4

Predniso
lon

acetat
(natri

phosphat
e)

Prednisolon
DWP 10mg 10mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên;

Hộp 6 vỉ
x 10 viên

893110286
524

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Wealphar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Tường
Thành

Viên 50000 399 19,950,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 5 mặt hàng ( Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn)
65. Công Ty Tnhh Dược Phẩm U.N.I Việt Nam 427,980,000

1 PP24004
35834 1

Cefaclor
(dưới
dạng

Cefaclor
monohy
drate)

Medoclor
500mg 500mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 2 vỉ
x 8 viên 

VN-17744-
14 (gia hạn

đến
23/09/2027

)

Medoche
mie LTD.
- Factory

C

Cyprus

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

U.N.I Việt
Nam

Viên 30000 11,000 330,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36199 1 Ofloxaci

n
Ofloquino
2mg/ml

2mg/ml
x 100ml

Dung
dịch tiêm
truyền

Tiêm
truyền

Hộp 20
túi x
100ml

840115010
223

Altan
Pharmace
uticals,
S.A.

Tây
Ban
Nha

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

U.N.I Việt
Nam

Túi 200 159,900 31,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36244 1

Perindop
ril tert-
butylami
n 4mg;
Amlodip
in (dưới
dạng

6,935mg
Amlodip

in
besilat)
5mg

Beatil
4mg/5mg

4mg +
5mg Viên nén  Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

VN-20510-
17

(59911002
8123) (Gia
hạn đến

02/03/2028
)

Cơ sở sản
xuất và
đóng gói:
Gedeon
Richter
Polska

Sp. Z o.o.
(Cơ sở
xuất

xưởng lô:
Gedeon
Richter
Plc; địa
chỉ:

Gyömrői
út 19-21.,
Budapest,
1103,

Hungary)

Ba Lan

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

U.N.I Việt
Nam

Viên 10000 4,800 48,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36776 2 Indapam

ide
Rinalix-
Xepa 2,5mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 4 vỉ
x 15 viên

VN-17620-
13 (gia hạn

đến
31/12/2024

)

Xepa-soul
Pattinson
(Malaysia
) SDN.
BHD.

Malays
ia

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

U.N.I Việt
Nam

Viên 5000 3,600 18,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng (Bốn trăm hai mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
66. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức 307,500,000

1 PP24004
36026 1 Insulin

glargine 
Toujeo
Solostar

300 (đơn
vị) U/ml

Dung
dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
bút tiêm
nạp sẵn
thuốc x
1,5ml

400410304
624 (QLSP-
1113-18)

Sanofi-
Aventis
Deutschla
nd GmbH

Đức

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Và
Trang

Thiết Bị Y
Tế Hoàng

Đức

Bút tiêm 500 415,000 207,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36029 1 Insulin

glulisine
Apidra
Solostar

300 đơn
vị/3ml

Dung
dịch tiêm
trong bút
tiêm nạp

sẵn

Tiêm
dưới da

Hộp 5
bút tiêm
x 3ml

400410091
023

Sanofi-
Aventis
Deutschla
nd GmbH

Đức

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Và
Trang

Thiết Bị Y
Tế Hoàng

Đức

Bút tiêm 500 200,000 100,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 2 mặt hàng ( Ba trăm lẻ bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
67. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Việt Đức 249,060,000

1 PP24004
37239 3 Nifedipi

n

Nifedipin
Hasan 20
Retard

20mg

viên nén
bao phim
tác dụng
kéo dài

Uống
Hộp 3 vỉ,
10 vỉ x
10 viên

893110458
024 (VD-
32593-19)

Công ty
TNHH
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Việt
Đức

Viên 20000 525 10,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
38195 4

N-
acetylcy
stein

Effer -
Acehasan

100
100mg Viên nén

sủi bọt Uống
Hộp 10
vỉ x 4
viên

893100106
023

Công ty
TNHH
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Việt
Đức

Viên 30000 1,092 32,760,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
38335 4

Paraceta
mol

(acetami
nophen)

Parahasan
Max 650mg viên nén

sủi bọt Uống

Hộp 3 vỉ,
5 vỉ, 10
vỉ x 4
viên, vỉ
xé Al-Al

893100191
924 (VD-
30100-18)

Công ty
TNHH
Hasan -
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Việt
Đức

Viên 50000 840 42,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
38482 4

Saccharo
myces

boulardii

Micezym
100

100mg
(2,26 x
10^9
CFU)

Thuốc
bột Uống Hộp 30

gói x 1g

893400108
924 (QLSP-
947-16)

Công ty
TNHH
liên
doanh
Hasan-
Dermaph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Việt
Đức

Gói 40000 4,095 163,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 4 mặt hàng ( Hai trăm bốn mươi chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)
68. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Y.A.C 297,900,000

1 PP24004
37106 3

Clopido
grel
(dưới
dạng

Clopido
grel

bisulfat)
+

Aspirin

Duoridin 75mg +
100mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

893110411
324(VD-
29590-18)

Công ty
TNHH
MTV
Dược

phẩm 150
Cophavin

a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Y.A.C

Viên 20000 4,995 99,900,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37138 3

Candesa
rtan

cilexetil

Cilexkand
32 mg 32mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ
x 10

viên, hộp
6 vỉ x 10
viên, hộp
10 vỉ x
10 viên

893110164
923

Công ty
TNHH

DRP Inter

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Y.A.C

Viên 20000 9,900 198,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 2 mặt hàng (Hai trăm chín mươi bảy triệu chín trăm nghìn đồng)
69. Công Ty Tnhh Dược Tâm Đan 137,700,000

1 PP24004
36052 1 Irbesarta

n Rycardon 300mg Viên nén
bao phim Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên
VN-22391-

19

Delorbis
Pharmace
uticals
Ltd.

Cyprus

Công Ty
Tnhh

Dược Tâm
Đan

Viên 20000 4,788 95,760,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36109 1 Loratadi

ne Lorytec 10 10mg Viên nén Uống

Hộp 1 vỉ
x 10

viên;Hộp
5 vỉ x 10
viên;Hộp
10 vỉ x
10 viên

VN-15187-
12

Delorbis
Pharmace
uticals
Ltd.

Cyprus

Công Ty
Tnhh

Dược Tâm
Đan

Viên 30000 1,398 41,940,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 2 mặt hàng ( Một trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)
70. Công Ty Tnhh Shine Pharma 49,000,000

1 PP24004
38421 4

Predniso
lon

acetat
(natri

phosphat
e)

Berztin DT
5 5mg

Viên nén
phân tán
trong
miệng

Uống
Hộp 03
vỉ x 10
viên

VD-35614-
22

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Me
Di Sun

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Shine
Pharma

Viên 50000 980 49,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng ( Bốn mươi chín triệu đồng chẵn)
71. Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Dược Nam Hùng 136,080,000

1 PP24004
36436 2

Aspirin+
Clopido
grel
(dưới
dạng

Clopido
grel

bisulfate
)

Faroplav-A
75/75

75mg +
75mg

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 3 vỉ
x 10 viên 894110976

824

The
Acme

Laborator
ies Ltd.

Bangla
desh

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dịch
Vụ Dược
Nam Hùng

Viên 20000 6,804 136,080,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Một trăm ba mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)
72. Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Khang Huy 883,300,000

1 PP24004
35976 1 Fluconaz

ol Mycazole 200mg
Viên
nang
cứng

Uống Hộp 1 vỉ
x 7 viên

VN-22092-
19

Rafarm
S.A. Hy Lạp

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Viên 1000 41,000 41,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36177 1

Montelu
kast
(dưới
dạng

Montelu
kast
natri)

Montelukas
t Normon

4mg
granules

4mg Thuốc
cốm uống Uống Hộp 28

gói 8.401E+11

Laborator
ios

Normon,
S.A.

Spain

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Gói 3000 11,500 34,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36232 1 Paraceta

mol

Kernadol
650mg
Tablets

650mg	 Viên nén Uống Hộp 4 vỉ
x 10 viên

VN-22886-
21

Kern
Pharma
S.L.

Spain

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Viên 50000 1,200 60,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36236 1

Paraceta
mol
(dưới
dạng

Paraceta
mol
bound
by

povidon
e

515mg);
Codeine
phosphat

e
hemihyd

rate

Algocod
500 MG/30

MG

500mg;
30mg

Viên nén
sủi Uống

Hộp 1
tuýp 16
viên

540111187
623

SMB
Technolo
gy S.A.

Belgiu
m

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Viên 40000 3,580 143,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
36309 1

Rosuvast
atin
(dưới
dạng

Rosuvast
atin
calci)

Catavastati
n 5mg Viên nén

bao phim Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VN-22677-
20

S.C.
Antibiotic
e S.A.

Romani
a

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Viên 40000 4,300 172,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
36632 2 Cimetidi

n

Suwelin
Injection
300 mg/
2ml

300mg/2
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm Hộp 10

ống 2ml
VN-21343-

18

Siu Guan
Chem.
Ind. Co.,
Ltd.

Đài
Loan

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Ống 100 6,000 600,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
36743 2 Furosem

ide
Suopinchon
Injection

20mg/2
ml

Thuốc
tiêm Tiêm

Hộp 10
ống x
2ml

VN-13873-
11

Siu Guan
Chem Ind
Co., Ltd.

Đài
Loan

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Ống 1000 4,800 4,800,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
36770 2

Scopola
min-N-
butylbro
mid

(Hyoscin-
N-

Butylbro
mid)

Buston
Injection 20mg/ml Dung

dịch tiêm Tiêm Hộp 10
ống 1ml

VN-22791-
21

Siu Guan
Chem Ind
Co., Ltd.

Đài
Loan

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Ống 1000 6,200 6,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
36862 2

Methylp
rednisol
on (dưới
dạng

Methylp
rednisol
on natri
succinat
đệm 3%
natri

carbonat
)

Pdsolone-
125 mg 125mg Bột pha

tiêm Tiêm Hộp 1 lọ VN-21913
-19	

Swiss
Parenteral
s Pvt. Ltd

Ấn Độ

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Lọ 1000 59,000 59,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

10 PP24004
36866 2

Metoclo
pramide
hydroclo

rid

Siutamid
Injection

10mg/2
ml

Dung
dịch tiêm Tiêm Hộp 10

ống 2ml
VN-22685-

20

Siu Guan
Chem.
Ind. Co.,
Ltd.

Đài
Loan

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Ống 500 4,000 2,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

11 PP24004
37118 3

Valsarta
n;

Amlodip
ine (dưới
dạng

Amlodip
ine

besilate)

Hyvalor
plus

80mg;
5mg

Viên nén
bao phim Uống

Hộp 03
vỉ x 10
viên

VD-35617-
22

Công ty
TNHH
United

Internatio
nal

Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Viên 30000 7,400 222,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

12 PP24004
37374 4

Telmisar
tan;

Amlodip
ine (dưới
dạng

amlodipi
ne

besylate
6,935mg

)

Telmiam 40mg;
5mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ
x 10

viên, hộp
6 vỉ x 10
viên, hộp
10 vỉ x
10 viên

893110238
923

Công ty
TNHH

DRP Inter

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Khang
Huy

Viên 20000 6,900 138,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 12 mặt hàng (Tám trăm tám mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng) 
73. Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín 1,508,498,000

1 PP24004
37414 4

Atorvast
atin
(dưới
dạng

Atorvast
atin

calcium
trihydrat
e 66mg) 

Mitiator 60 60mg Viên nén
bao phim Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên,

Hộp 6 vỉ
x 10
viên,

Hộp 10
vỉ x 10
viên,

Hộp 3 vỉ
x 10
viên,

Hộp 6 vỉ
x 10
viên,

Hộp 10
vỉ x 10
viên

893110376
124

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm

Minh Tín

Viên 80000 5,000 400,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37424 4

Azithro
mycin
(dưới
dạng

Azithro
mycin

dihydrat)

Biazix 500mg
Thuốc

tiêm đông
khô

Tiêm

Hộp 1 lọ
+ 1

ốngnước
cất tiêm
5ml;Hộp
3 lọ + 3
ốngnước
cất tiêm
5ml;Hộp
5 lọ + 5
ốngnước
cất tiêm
5ml;Lọ
thuốc
tiêm

đôngkhô;
ống nước
cấttiêm
5ml 

893110231
824

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm

Minh Tín

Lọ 1000 99,498 99,498,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37579 4

Cefopera
zone
(dưới
dạng

Cefopera
zone

sodium)

Cefoperazo
ne MKP 2g 2g

Thuốc
bột pha
tiêm

Tiêm
Hộp 1 lọ,
Hộp 10

lọ

893110751
124

Công ty
cổ phần
hóa-dược
phẩm

Mekophar

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm

Minh Tín

Lọ 1000 61,500 61,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37617 4 Ciprofib

rat Miticiprat 100mg
Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 05
vỉ x 10
viên

VD-35260-
21

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm

Minh Tín

Viên 50000 7,650 382,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37999 4 Lacidipi

n
Mitidipil
4mg 4mg Viên nén

phân tán Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110569
124

Công ty
cổ phần
dược và
vật tư y tế

Bình
Thuận

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm

Minh Tín

Viên 50000 4,800 240,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38415 4

Predniso
lon
(dưới
dạng

Predniso
lon natri
phosphat
13,44mg

)

Mitipreni
10mg ODT 10mg

Viên nén
phân tán
trong
miệng

Uống

Hộp 3 vỉ
x 10
viên;

Hộp 5 vỉ
x 10
viên;
Hộp 10
vỉ x 10
viên

VD-36255-
22

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Phong

Phú – Chi
nhánh nhà

máy
Usarichph

arm

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm

Minh Tín

Viên 100000 3,250 325,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 6 mặt hàng (Một tỷ năm trăm lẻ tám triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng)
74. Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Nam Khang 351,960,000

1 PP24004
36476 2

Ambrox
ol

hydrochl
orid

Olesom 6mg/ml;
100ml Siro Uống

Hộp 1
chai
100ml

VN-22154-
19

Gracure
Pharmace
uticals
Ltd.

India

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm Nam
Khang

Chai 500 42,000 21,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36787 2

Irbesarta
n +

Hydroch
lorothiaz

ide

Irbemac H
300 Plus

300mg +
25mg

Viên nén
bao phim Uống Hộp 2 vỉ

x 14 viên
890110354

024

Macleods
Pharmace
uticals
Ltd.

India

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm Nam
Khang

Viên 20000 10,857 217,140,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36836 2

Lisinopri
l (dưới
dạng

Lisinopri
l

dihydrat)

Auroliza 30 30mg Viên nén Uống Hộp 2 vỉ
x 14 viên

VN-22716-
21

Aurobind
o Pharma
Limited

India

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm Nam
Khang

Viên 20000 5,691 113,820,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 3 mặt hàng (Ba trăm năm mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
75. Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Nguyễn Dương 156,600,000

1 PP24004
36676 2

Diosmin
+

hesperidi
n

Diosmin/H
esperidin

900
mg/100mg

900mg +
100mg

Viên nén
bao phim Uống

Vỉ Al/PV
DC. Hộp
03 vỉ x 1
0 viên né
n bao phi
m Vỉ Al/
PVDC.
Hộp 04 v
ỉ x 10 viê
n nén ba
o phim V
ỉ Al/PVD
C. Hộp 0
5 vỉ x 10
viên nén
bao phim
Vỉ Al/PV
DC. Hộp
06 vỉ x 1
0 viên né
n bao phi
m Vỉ Al/
PVDC.
Hộp 10 v
ỉ x 10 viê
n nén ba
o phim	

893100267
624

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Boston

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Nguyễn
Dương

Viên 30000 5,220 156,600,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng  (Một trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng)
76. Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Phương Châu 140,000,000

1 PP24004
38086 4

Magnesi
hydroxy

d +
nhôm

hydroxy
d +

simethic
on

Vilanta

2.668mg
+

4.596mg
+

276mgg

Hỗn dịch
uống Uống Hộp 20

gói x 10g

893100346
623(VD-
18273-13)

Công ty
CPDP

Cửu Long

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm
Phương
Châu

Gói 40000 3,500 140,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng ( Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

77. Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Quốc Tế Hưng Thịnh 29,200,000

1 PP24004
37171 3 Celecoxi

b
Conoges
200 200mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 3 vỉ
x 10 viên

893110657
324(SĐK
cũ: VD-
18257-13)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Boston

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh

Thương
Mại Dược
Phẩm

Quốc Tế
Hưng
Thịnh

Viên 20000 1,460 29,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng)
78. Công Ty Tnhh Tm Dược Phẩm Khang Tín 504,119,500

1 PP24004
36771 2 Ibuprofe

n Goldridons 20mg/ml Hỗn dịch
uống Uống

Hộp 1
chai
100ml

560100424
523

Farmalab
or-

Produtos
Farmacêu
ticos, S.A
(Fab.)

Portuga
l

Công Ty
Tnhh Tm
Dược
Phẩm

Khang Tín

Chai 500 96,999 48,499,500

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36868 2

Metroni
dazole
(dưới
dạng

Metroni
dazole
benzoate

)

Monizol 200mg/5
ml

Hỗn dịch
uống Uống

Hộp 1
chai
60ml

VN-22077-
19

Gracure
Pharmace
uticals
Ltd.

India

Công Ty
Tnhh Tm
Dược
Phẩm

Khang Tín

Chai 100 62,000 6,200,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37361 4 Ambrox

ol
Ambroxol-

H

30mg/5
ml;
50ml

Siro
thuốc Uống

Hộp 1
chai
50ml

893100073
724 (VD-
30742-18)

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Trung
ương 2

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Tm
Dược
Phẩm

Khang Tín

Chai 1000 28,980 28,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37390 4

Amoxici
lin (dưới
dạng

Amoxici
lin

trihydrat
); Acid
Clavulan
ic (dưới
dạng
Kali

clavulan
at +
avicel
(1:1))

Midantin
400/57

(400mg;
57mg)/2

,1g

Bột pha
hỗn dịch
uống

Uống
Hộp 12
gói x
2,1g

VD-35204-
21

Công ty
cổ phần
dược
phẩm

Minh Dân

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Tm
Dược
Phẩm

Khang Tín

Gói 20000 3,822 76,440,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
38097 4

Dried
aluminu

m
hydroxid
e gel
(tương
đương
306mg
aluminu

m
hydroxid

e,
200mg
aluminu

m
oxide);
Magnesi

um
hydroxid

e;
Simethic

one
powder
(tương
đương
40mg

simethic
one)

Biviantac
Fort

400mg;
400mg;
61,54mg
(tương
đương
40mg

simethic
one)

Viên nén
nhai Uống

Hộp 3 vỉ,
4 vỉ, 5 vỉ
x 10 viên

893100459
423

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Reliv

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Tm
Dược
Phẩm

Khang Tín

Viên 40000 3,950 158,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38496 4

Sắt
(dưới

dạng Sắt
(III)

hydroxy
d

polymalt
ose

complex
34%)

Zibifer
100mg/1
0ml;
10ml

Si rô Uống
Hộp 20
ống x
10ml

893100708
024 (VD-
31146-18)

Công ty
Cổ phần
Dược
phẩm
OPV

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Tm
Dược
Phẩm

Khang Tín

Ống 20000 9,300 186,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 6 mặt hàng (Năm trăm lẻ bốn triệu một trăm mười chín nghìn năm trăm đồng)
79. Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Và Dược Phẩm Nguyên Khôi 680,000,000

1 PP24004
36537 2 Betamet

hason Asbesone 0,5mg/1
g; 30g

Thuốc
mỡ bôi
ngoài da

Dùng
ngoài

Hộp 1
tuýp 30g

531110007
624 (SĐK
CŨ: VN-
20447-17)

Replek
Farm Ltd.
Skopje

Maced
onia

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Tuýp 500 61,500 30,750,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
37016 2

Salicylic
acid +

betameth
ason

dipropio
nat

Asosalic
(30mg +
0,5mg)/
30g; 30g

Thuốc
mỡ bôi
ngoài da

Dùng
ngoài

Hộp 1
tuýp 30g

531110404
223 (SĐK
CŨ: VN-
20961-18)

Replek
Farm Ltd.
Skopje

Maced
onia

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Tuýp 500 95,000 47,500,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
37398 4

Amoxici
lin (dưới
dạng

Amoxici
lin

trihydrat
) + Acid
clavulani
c (dưới
dạng

Clavulan
at kali)

Zorolab
1000

875mg +
125mg

Thuốc
bột pha
hỗn dịch
uống

Uống Hộp 14
gói x 2g

VD-25184-
16

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Gói 20000 9,000 180,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
37502 4

Calci
lactat

(pentahy
drat)

Ocetamin
300 300mg Viên nén

phân tán Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

893110858
424 (SĐK
CŨ: VD-
28285-17)

Công ty
Cổ Phần
Hóa dược
Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Viên 20000 2,199 43,980,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

5 PP24004
37979 4

Kẽm
(dưới
dạng
Kẽm

gluconat
)

Zinbebe
10mg/5
ml;
80ml

Siro Uống Hộp 1 lọ
80ml

893100069
000 (SĐK
CŨ: VD-
22887-15)

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Lọ 500 34,000 17,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

6 PP24004
38148 4

Methyl
predniso

lon
Ocepred 8mg Viên nén

phân tán Uống  Hộp 5 vỉ
x 10 viên

893110635
124 (SĐK
CŨ: VD-
32183-19)

Công ty
cổ phần

Hóa Dược
Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Viên 100000 2,910 291,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

7 PP24004
38327 4 Paraceta

mol
Ocezuzi
250 250mg Viên nén

phân tán Uống
Hộp 2 túi
x 5 vỉ x
10 viên

VD-34361-
20

Công ty
cổ phần
Hóa dược
Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Viên 40000 1,079 43,160,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

8 PP24004
38557 4

Sulfamet
hoxazol

+
trimetho
prim

Ocebiso 400mg +
80mg

Viên nén
phân tán Uống Hộp 3 vỉ

x 10 viên

893110214
824 (SĐK
CŨ: VD-
29338-18)

Công ty
Cổ phần
Hóa dược
Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Viên 10000 1,509 15,090,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

9 PP24004
38671 4

Vitamin
A

(Retinyl
palmitat)

+
Vitamin

D2
(Ergocal
ciferol)

Vina-AD 2000UI
+ 400UI

Viên
nang
mềm

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

VD-19369-
13

Công ty
cổ phần
dược

phẩm Hà
Tây

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Trang

Thiết Bị Y
Tế Và
Dược
Phẩm
Nguyên
Khôi

Viên 20000 576 11,520,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 9 mặt hàng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
80. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Dược Phẩm Hiền Mai 1,061,940,000

1 PP24004
36500 2

Amoxici
lin +
acid

clavulani
c

Imefed DT
250mg/31,

25mg

250mg +
31,25mg

Viên nén
phân tán Uống

Hộp 1 túi
x 2 vỉ x 7

viên

893110415
824(VD-
31715-19)

Chi nhánh
Công ty
CP Dược
phẩm

Imexphar
m - Nhà
máy
kháng

sinh công
nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Trách
Nhiệm
Hữu Hạn
Dược

Phẩm Hiền
Mai

Viên 20000 8,200 164,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

2 PP24004
36507 2

Amoxici
lin +
acid

clavulani
c

Imefed DT
500mg/125

mg

500mg +
125mg

Viên nén
phân tán Uống

Hộp 1 túi
x 2 vỉ x 7

viên

893110666
224(VD-
31716-19)

Chi nhánh
Công ty
CP Dược
phẩm

Imexphar
m - Nhà
máy
kháng

sinh công
nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Trách
Nhiệm
Hữu Hạn
Dược

Phẩm Hiền
Mai

Viên 30000 9,180 275,400,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

3 PP24004
36513 2

Amoxici
lin +
acid

clavulani
c

Imefed DT
875mg/125

mg

875mg +
125mg

Viên nén
phân tán Uống

Hộp 1 túi
x 2 vỉ x 7

viên

893110415
924(VD-
31720-19)

Chi nhánh
Công ty
CP Dược
phẩm

Imexphar
m - Nhà
máy
kháng

sinh công
nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Trách
Nhiệm
Hữu Hạn
Dược

Phẩm Hiền
Mai

Viên 50000 12,000 600,000,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

4 PP24004
36992 2 Rabepra

zol

Rabeprazol
e sodium
20mg

20mg
Bột đông
khô pha
tiêm

Tiêm

Hộp 1 lọ,
Hộp 5 lọ,
Hộp 10

lọ

893110229
923

Chi nhánh
Công ty
CP Dược
phẩm

Imexphar
m - Nhà
máy công
nghệ cao
Bình
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Trách
Nhiệm
Hữu Hạn
Dược

Phẩm Hiền
Mai

Lọ 200 112,700 22,540,000

Quyết định số
139/QĐ-SYT
ngày 27 tháng
02 năm 2025
của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh
Đồng Nai

Lần 1

 Cộng: 4 mặt hàng ( Một tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
Tổng cộng: 380 mặt hàng 32,830,720,595
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